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TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN
Tài liệu này thuộc loại sách giáo trình nên các nguồn thông tin có thể được phép dùng nguyên bản hoặc trích dẫn dùng cho các mục đích về đào tạo và tham khảo.
Mọi mục đích khác mang tính lệch lạc hoặc sử dụng với mục đích kinh doanh thiếu lành mạnh sẽ bị nghiêm cấm.


LỜI GIỚI THIỆU
Xe ô tô cũng như bất kỳ một loại phương tiện hay máy móc nào khác, qua thời gian sử dụng và làm việc chúng đều bị hao mòn các chi tiết, giảm chất lượng chất bôi trơn và các dung dịch của các hệ thống trên xe. Không có gì là bền bỉ mãi mãi và không hư hỏng cả, nhất là đối với ô tô, quá trình làm việc của chúng diễn ra liên tục và khắc nghiệt nên cần đảm bảo sự an toàn, chất lượng trong quá trình hoạt động. Vì thế sau một thời gian hoạt động, xe phải được kiểm tra và bảo dưỡng nhằm đảm bảo độ an toàn, ổn định của các chi tiết máy và giảm sự cố hỏng hóc đồng thời tăng tuổi thọ cho các chi tiết máy và động cơ xe.
Các nhà sản xuất khuyến nghị phải thường xuyên bảo dưỡng kiểm tra định kỳ để đảm bảo an toàn và tính ổn định của xe, không những thế, luật pháp quốc gia cũng bắt buộc xe phải kiểm định chất lượng hàng kỳ nhằm đảm bảo an toàn của phương tiện khi tham gia giao thông và dễ dàng quản lý chất lượng phương tiện. 
Để phục vụ cho học viên học nghề và thợ sửa chữa ô tô những kiến thức cơ bản cả về lý thuyết và thực hành kiểm tra bảo dưỡng ô tô định kỳ sẽ tăng độ an toàn và tuổi thọ của xe. 
Kiến thức trong giáo trình được biên soạn, sắp xếp logic từ nhiệm vụ, cấu tạo, nguyên lý hoạt động của hệ thống nhiên liệu xăng đến cách phân tích các hư hỏng, phương pháp kiểm tra và quy trình thực hành sửa chữa. Do đó người đọc có thể hiểu một cách dễ dàng.
Xin chân trọng cảm ơn Ban giám hiệu Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ cũng như sự giúp đỡ quý báu của đồng nghiệp đã giúp tác giả hoàn thành giáo trình này.
Mặc dù đã rất cố gắng nhưng không tránh khỏi sai sót, tác giả rất mong nhận được ý kiến đóng góp của người đọc để lần xuất bản sau giáo trình được hoàn thìện hơn.
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GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN
Tên mô đun: BẢO DƯỠNG VÀ VẬN HÀNH Ô TÔ
Mã mô đun: MĐ OTO 25
Vị trí, tính chất, ý nghĩa và vai trò của mô đun: 
- Vị trí: Mô đun Bảo dưỡng và vận hành ô tô được bố trí giảng dạy sau khi học xong các mô đun chuyên môn và được bố trí giảng dạy vào năm học thứ 2
- Tính chất: Là mô đun chuyên môn nghề
- Ý nghĩa và vai trò của môn học/mô đun: Mô đun có vai trò quan trọng trong đào tạo người học kiểm tra, bảo dưỡng sửa chữa động cơ ô tô.
Mục tiêu của môn học/mô đun:
- Về kiến thức:
+ Hiểu được quy trình kiểm tra tình trạng của xe trước vận hành
+ Nắm vững các kiến thức cơ bản về bảo dưỡng xe 
-  Về kỹ năng:
+ Thao tác được các bước lái xe cơ bản trong xưởng sửa chữa, giúp kiểm tra và chẩn đoán tình trạng vân hành của xe.
+ Chấp hành đúng quy trình, quy phạm trong nghề công nghệ ô tô
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Chấp hành đúng quy trình, quy phạm của nghề công nghệ ô tô ;
+ Tích cực rèn luyện tính kỷ luật, cẩn thận, tỉ mỉ ;
+ Chịu trách nhiệm hoàn thành công việc được giao;
+ Chấp hành an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp.
Nội dung của mô đun:

BÀI 1: BẢO DƯỠNG Ô TÔ
[bookmark: _Hlk75097721]Mã bài: MĐ OTO 25-01
Giới thiệu: Ngày nay nền kinh tế phát triển nên hệ thống giao thông đường bộ và ô tô rất nhiều. Do vậy trong quá trình vận hành để duy trì hoạt động hiệu quả an toàn ô tô cần được bảo trì, bảo dưỡng thường xuyên.
Mục tiêu: 
- Nêu được các nội dung và yêu cầu cơ bản trong bảo dưỡng ô tô.
- Nhận biết được dấu hiệu bất thường trong bảo dưỡng ô tô;
- Biết được các quy trình bảo dưỡng ngày, bảo dưỡng định kỳ;
- Rèn luyện tính kỷ luật, cẩn thận, tỉ mỉ của học viên.
Nội dung chính:
1. SỰ THAY ĐỔI TRẠNG THÁI KỸ THUẬT CỦA Ô TÔ TRONG QUÁ TRÌNH SỬ DỤNG
Trong quá trình sử dụng ô tô, tính năng kỹ thuật của các bộ phận dần dần bị thay đổi. Quá trình thay đổi ấy có thể kéo rất dài, những nguyên nhân tác động trong quá trình làm việc diễn biến theo qui luật tự nhiên (qui luật mài mòn tự nhiên, lão hóa, quá trình ô xy hóa…) nhưng cũng có khi thay đổi trạng thái xảy ra đột ngột không theo qui luật (kẹt vỡ bánh răng, gãy xéc măng…) gây hư hỏng nặng.
Quá trình làm việc xảy ra ở tất cả các bộ phận: động cơ, thùng, bệ, hệ thống truyền lực, hệ thống treo… đều liên quan và thể hiện dưới sự thay đổi của các dạng năng lượng nhất định như: cơ năng, nhiệt năng, áp năng của các dạng chất lỏng, khí… Quá trình thay đổi tính năng kỹ thuật của các bộ phận trong ô tô thể hiện dưới hình thức thay đổi các dạng năng lượng nói trên, trong điều kiện làm việc bình thường đều do nguyên nhân hao mòn bề mặt và giảm độ bền do quá trình lý hóa gây nên. Việc nghiên cứu ma sát và mòn rất quan trọng và cần thiết, để nắm được bản chất và qui luật hao mòn các chi tiết trong ô tô giúp ta tìm các biện pháp khắc phục để nâng cao tuổi bền sử dụng của chúng.
1.1. Ma sát và mòn
1.1.1. Ma sát
a/ Khái niệm về ma sát
Sự hoạt động của nhiều cơ cấu máy có liên quan tới sự chuyển động tương đối của bề mặt tiếp xúc của các chi tiết máy và tạo nên ma sát trên bề mặt đó. Trong đa số các trường hợp ma sát đều gây nên những chi phí vô ích về năng lượng đồng thời tạo nên hao mòn chi tiết máy.
Qua các công trình nghiên cứu ta thấy ma sát là kết quả của nhiều dạng tương tác phức tạp khác nhau trong đó diễn ra các quá trình cơ, lý, hóa, điện… quan hệ của các quá trình đó rất phức tạp phụ thuộc vào đặc tính tải tác dụng, vật liệu, môi trường.
b/ Phân loại ma sát
+ Theo sự chuyển động tương đối giữa hai vật thể ta có:
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	Ma sát trượt
	Ma sát lăn
	Ma sát quay


[bookmark: page5]+ Theo trạng thái bề mặt ma sát của chi tiết và tính chất của vật liệu bôi trơn
 - Ma sát khô (ma sát ngoài), hệ số ma sát f = 0,1 loại ma sát này sinh ra giữa hai bề mặt tiếp xúc chỉ có một lớp không khí khô (không có chất bôi trơn nào khác).
Thí dụ: Ma sát giữa các đĩa của ly hợp với bánh đà và đĩa ép, giữa má phanh và tang trống…
- Ma sát giới hạn (ma sát trong) hệ số ma sát f = 0,001 loại ma sát này phát sinh giữa hai bề mặt chuyển động của chi tiết có tồn tại một lớp dầu bôi trơn rất mỏng, lớp dầu này tồn tại được là do sức hút giữa chúng và các phần tử kim loại. So với ma sát khô thì ma sát giới hạn vẫn tốt hơn, nhưng ma sát giới hạn không có lợi nếu để các chi tiết máy làm việc lâu dưới dạng ma sát này. Thí dụ ma sát trên các bề mặt răng của cặp bánh răng ăn khớp hoặc khi khởi động máy hoặc tốc độ quay chậm mà phụ tải lớn.
- Ma sát ướt (ma sát trong) còn gọi là ma sát thủy động học, hệ số ma sát f = 0,0001. Trong trường hợp này sức cản ma sát lớn hay bé tùy theo tính chất của dầu nhờn mà không liên quan gì đến tính chất và đặc tính của bề mặt tiếp xúc. Thí dụ ma sát giữa các ổ đỡ của trục khuỷu.
- Ma sát nửa khô: là hình thức ma sát hỗn hợp giữa ma sát giới hạn và ma sát khô, loại ma sát này xuất hiện ở phần trên của xy lanh và xéc măng hơi ở hành trình nổ của động cơ.
- Ma sát nửa ướt: là hình thức ma sát hỗn hợp giữa ma sát giới hạn và ma sát ướt, loại ma sát này xuất hiện giữa các gối đỡ của trục khuỷu khi mới khởi động máy
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Hình 1.2. Phân loại ma sát theo chất bôi trơn
1.1.2. Mòn
a/ Các khái niệm
+ Quá trình mòn là quá trình phá hoại bề mặt và bề mặt kim loại của các chi tiết tiếp xúc khi nó chuyển động tương đối do kết quả của lực ma sát kèm theo quá trình lý hóa phức tạp.
+ Lượng hao mòn là kết quả của quá trình mòn làm thay đổi kích thước, hình dáng, khối lượng hoặc trạng thái bề mặt chi tiết, mòn phá hủy tương quan động học của các khâu lắp ghép.
+ Độ chịu mòn là khả năng chống đỡ mòn của các vật liệu chế tạo chi tiết hoặc cặp chi tiết phối hợp.
b/ Phân loại mòn
Có rất nhiều trị số ảnh hưởng đến trị số mòn và tính chất hao mòn, nhà bác học
Nga M.M.Xðĩỵ phân loại mòn như sau:
* Mòn cơ giới: do các lực cơ giới tác dụng lên bề mặt tiếp xúc của chi tiết, mòn cơ giới có dạng.
- Mòn do hạt mài: do những hạt bé và cứng nằm giữa hai bề mặt tiếp xúc gây nên, kết quả là tạo nên những vết xước vẹt sâu xuống. Nguồn hạt mài có thể từ ngoài lọt vào bề mặt chi tiết như: bụi, cát theo không khí hoặc dầu bôi trơn vào hoặc có thể tồn tại ngay trên bề mặt chi tiết do chất lượng gia công chi tiết nên khi cọ xát văng ra những hạt gang, thép, crôm… Cường độ mòn phụ thuộc vào vật liệu chế tạo, độ cứng, kích thước hạt mài, tốc độ trượt, áp lực trên bề mặt tiếp xúc.
- Mòn do biến dạng dẻo: do tác dụng của tải trọng lớn lên các bề mặt chi tiết tiếp xúc làm thay đổi hình dáng và kích thước của chúng nhưng trọng lượng của chúng không đổi.
Ví dụ: trong các gối đỡ trục khuỷu ta có thể quan sát thấy lớp hợp kim chịu mòn bị dịch chuyển theo chiều trượt
- Mòn do phá hoại dòn: do ma sát lớp hợp kim loại bề mặt của chi tiết tiếp xúc bị “chai cứng” và dòn đến giới hạn nào đó nó bị bong ra và để lộ lớp kim loại ít dòn hơn. Lớp kim loại này tiếp tục bị “chai cứng” và dòn, lại bong tróc… quá trình cứ tiếp diễn
- Mòn do mỏi: chi tiết chịu ứng suất cao, tác động có chu kỳ, trên mặt chi tiết xuất hiện những vết nứt tế vi. Dạng mòn này thường xuất hiện trên bề mặt bánh răng truyền lực chính.
* Mòn phân tử cơ giới.
Nó phát sinh do sự bám dính của các phần tử kim loại ở một số chỗ cục bộ trên bề mặt ma sát của chi tiết, sau đó chỗ bám dính lại bị phá hoại vì tác dụng cơ giới: Bề mặt chi tiết tiếp xúc có độ xù xì, dẫn đến tiếp xúc cục bộ. Ở nhữ ng nơi có phụ tải lớn, màn dầu bị phá hoạ i, tốc độ trượt lớn, nhiệt độ cao, dầu bị bốc hơi, kim loại bị dính vào nhau sau đó l ại bị rời ra, kết quả là một bề mặt sinh ra l ồi một bề mặt sinh ra bị lõm. Thự c chấ t là di chuyển kim loại từ chi tiết này sang chi tiết kia, quá trình cứ lập đi lập lại. Loại mòn này thường thấy ở các bề mặt phụ tải lớn, các bạc trục.
* Mòn hóa học - cơ giới.
[bookmark: page7]Do ă n mòn hóa học và lực c ơ giới tác dụng. Các chi ti ết máy làm việ c trong môi trường có tồn tại các chất ă n mòn như: xút, a xít, không khí ẩm ướt nên b ề mặt chi tiết sinh ra lớp màng ô xít kim loại (một lớp hợp chất hóa học) mà tính chịu lực kém hơn kim loại nguyên thủy, nó dễ bị phá hoại đi, sau đó lại sinh ra lớp màng ô xít khác và quá trình ăn mòn hóa học – cơ giới cứ tiếp diễn. Trong động cơ ô tô loại mòn này phổ biến và nghiêm trọng vì quá trình làm việc sản phẩm cháy thường có: CO, CO2, SO3, NO2… dễ dàng hợp với hơi nước tạo thành axít tương ứng, tạo thành các chất ăn mòn hóa học.
c/ Các phương pháp nghiên cứu về mòn của các chi tiết ô tô
Để đánh giá sự hao mòn của chi tiết ô tô người ta thường dùng các phương pháp đo trực tiếp hoặc đo gián tiếp.
* Đo trực tiếp
Chi tiết kiểm tra được tháo rời khỏi cụm và làm sạch để đo hoặc cân.
- Dùng dụng cụ vi trắc: thước cặp, pan me, đồng hồ so…
Phương pháp này xác định nhanh chóng sự thay đổi hình dạng và kích thước của chi tiết, nhưng mất nhiều công sức tháo, lắp và đo. Độ chính xác đo phụ thuộc vào độ chính xác của dụng cụ, không đo được giá trị giữa các kỳ tháo cụm.
- Cân: Để đo lượng mòn của chi tiết như xéc măng, bạc trục… phương pháp này xác định nhanh chóng lượng mòn nhưng không xác định được hình dạng mòn.
- Phương pháp chuẩn nhân tạo: dùng dao khắc dấu bán nguyệt hoặc chóp vuông lên mặt chi tiết, sau một thời gian làm việc chi tiết bị mòn ta đo các thông số chiều dài, chiều sâu của rãnh còn lại so với các giá trị chiều dài, chiều sâu ban đầu sẽ đánh giá được mòn. Phương pháp này tuy chính xác nhưng ít được sử dụng vì khi ép dấu sẽ có gờ của dấu và với các chi tiết biến dạng nhiều không dùng được.
* Đo gián tiếp:
Không cần tháo chi tiết ra khỏi cụm để kiểm tra.
- Phân tích hàm lượng kim loại trong dầu.
Các kim loại trên bề mặt chi tiết bị mòn được dầ u bôi tr ơn tuầ n hoàn và đưa về hộp đựng dầu (các-te dầu). Phân tích hàm lượng kim loại có trong dầu sẽ biết được lượng mòn của các chi tiế t khác nhau trong động cơ. Tuy mhiên, phương pháp này không biết được hình dạng mòn của các chi tiết.
- Phương pháp đo phóng xạ.
Người ta cấy chất đồng vị phóng xạ vào chi tiết cần nghiên cứu. Khi phân tích mạt kim loại chứa trong dầu bằng máy đo cường độ phóng xạ sẽ biết được cường độ mòn của chi tiết. Ưu điểm của phương pháp này là nghiên cứu không cần tháo máy, tìm được cường độ mòn, xác định được lượng hao mòn t ừng chi tiết, có độ 
chính xác cao nhưng tồn tại cơ bản của phương pháp là dễ bị nhiễm phóng xạ.
1.2. Quy luật hao mòn của cặp chi tiết tiếp xúc
Phần lớn các cặp chi tiế t tiếp xúc của ô tô chịu nhiều hình thức mòn khác nhau, dẫn đến hao mòn bề mặt tiếp xúc, làm cho khe hở giữa cặp chi tiết đó dần dần rộng ra, nó phụ thuộc vào các nhân tố gia công và sử dụng. Qua thí nghiệm ta thấy qui luật làm tăng khe hở giữa hai chi tiết tiếp xúc có quan hệ phụ thuộc vào thời gian làm việc của chúng hoặ c trị số quãng đường xe chạy. Nói chung trong điều kiện bình thường chi tiết bị hao mòn theo một qui luật mòn nhất định.
[bookmark: page8]1.2.1. Quy luật mòn của hai chi tiết tiếp xúc
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Hình 1.3. Quy luật hao mòn tự nhiên của cặp chi tiết tiếp xúc.
Đường  cong  biểu  thị độ mòn  có  cường  độ ổn  định  với  ba  giai  đoạn.
Sđ: khe hở ban đầu là khe hở tiêu chuẩn của mối ghép sau khi ta lắp ráp xong.
* Giai đoạn chạy rà (mài hợp): l0
Đặc trưng cho sự mòn các chi tiết trong thời kỳ chạy rà. Trong thời kỳ này là các vết nhấp nhô trên bề mặt chi tiết được triệt tiêu một cách nhanh chóng do sự chà sát giữa các lớp bề mặt tiếp xúc với nhau, lúc này xảy ra quá trình mòn với cường độ cao để tạo nên các bề mặt làm việc bình thường với các thông số chuẩn xác. Cường độ mòn trong thời kỳ chạy rà phụ thuộc vào chất lượng gia công bề mặt chi tiết, chất lượng của vật liệu bôi trơn và chế độ chạy rà.
* Giai đoạn làm việc bình thường: l1
Đây là thời kỳ làm việc bình thường của chi tiết tiếp xúc. Sau khi chạy rà khe hở tiếp xúc đạt S1, cường độ mòn ổn định, quan hệ lượng mòn và thời gian làm việc của chi tiết gần như tuyến tính, tốc độ mòn (tg) gần như không đổi, là khu vực hao mòn cho phép.
* Giai đoạn mài phá: l2
Khi các chi tiết bị mòn khe hở lắp ghép có giá trị S2 lớn, cặp chi tiết làm việc không bình thường, chế độ bôi trơn kém, có tải trọng va đập gây nên tiếng gõ kim loại. Đặc trưng cho thời kỳ này là tăng đột ngột cường độ mòn giữa các bề mặt chi tiết.
Khe hở S2 là trị số khe hở giới hạn của cặp chi tiết, lúc này chi tiết không làm việc lâu dài được vì dễ dẫn đến gãy vỡ chi tiết, gãy vỡ các bộ phận.
Từ đồ thị trên hình 1.3 ta thấy: thời gian hoặc hành trình làm việc (tuổi bền sử dụng) của cặp chi tiết tiếp xúc được tính theo công thức:
L=l0+l1=l0+(S2-S1)/2tgα
tg: là tốc độ mòn
Qua đồ thị 1.3 ta thấy có thể kéo dài tuổi bền sử dụng L bằng nhiều biện pháp như giảm cường độ mòn, giảm khe hở sau chạy rà…
1.2.2. Đặc điểm mòn của cặp chi tiết tiếp xúc có trị số mòn sau chạy rà khác nhau
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Hình 1.4. Đồ thị mòn của cặp chi tiết khi thay đổi một số thông số.
Đường 1: Đường cong mòn của cặp chi tiết làm việc bình thường
Đường 2: Đường cong mòn của cặp chi tiết khi ta giảm cường độ mòn (<1)
Đường 3: Đường cong mòn của cặp chi tiết khi ta giảm khe hở cuối thời kỳ chạy rà (S/1<S1)
Từ đồ thị đặc tính đường cong hao mòn (hình 1.4) ta thấ y khả năng tăng tuổi bền sử dụng bình thường của chi tiế t l1 khi đã cố định khe hở tiêu chuẩn ban đầu Sđ và khe hở cho phép tối đa S2 phụ thuộc vào:
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Ta thấy nếu giảm được khe hở sau chạy rà thì tuổi bền sử dụng của chi tiết tăng lên rất nhiều.
Ngoài ra nếu trong thời kỳ sử dụng mà ta tháo cặp chi tiết ra rồi lại lắp vào thì tuổi bền sử dụng của chi tiết giảm.
Từ việc phân tích trên ta thấy việc tuân theo các qui định cho thờ i kỳ ch ạy rà nhằ m giảm cường độ mòn, giảm khe hở sau chạy rà sẽ kéo dài được tuổi bền sử dụng của cặp chi tiết tiếp xúc.
[bookmark: page10]1.3. Sự hao mòn các chi tiết chủ yếu trong ô tô
Tuổi bền sử dụng của ô tô được quyết định bởi một số tổng thành chính: động cơ, hộp số, cầu sau… Tuổi bền của mỗi tổng thành lại do tuổi bền của một số chi tiết chính quyết định. Việc nghiên cứu tuổi bền của các chi tiết chính đó đang được các nhà nghiên cứu về sử dụng ô tô quan tâm và đã có một số kết quả công bố và đã được ứng dụng.
Trong các tổng thành của ô tô thì động cơ có nhiều chi tiết, cụm bị mòn nhiều nhất. Khả năng làm việ c của động cơ trước hết quyết định bởi tình trạng kỹ thuật của những cặp chi tiết phối hợp như: xy lanh – xéc măng, trục khuỷu và các ổ đỡ, cổ trục thanh truyền, cơ cấu phối khí… Thường người ta lấy mức độ mòn của xy lanh làm mốc quyết định sửa chữa lớn động cơ. Chúng ta sẽ nghiên cứu quy luật mòn của một số chi tiết cơ bản.
1.4.  Nguyên nhân cơ bản gây biến xấu trạng thái kỹ thuật của ô tô
Nguyên nhân cơ bản gây biến xấu tình trạ ng kỹ thuật của các chi tiết, các cụm, các tổng thành của ô tô là: do hao mòn, do kim loại bị mỏi, các chi tiết bi biến dạng, gãy vỡ. Gãy vỡ do sai sót của chế tạo hoặc sai sót do sử dụng, sửa chữa. Các mối ghép bị lỏng, không đảm bảo khe hở của các cặp chi tiết tiết tiếp xúc, không đảm bảo độ đồng tâm, vuông góc giữa các trục…
Tính chất lý hóa của nhiên liệu, nguyên vật liệu chạy xe bị biến chất, tạo cặn trong hệ thống làm mát, bôi trơn, tạo muội trong buồng cháy…Trong rất nhiều nguyên nhân kể trên thì nguyên nhân hao mòn các chi tiết là cơ bản và quan trọng nhất.
Đặc trưng sự biến xấu:
+ Giảm tính năng động lực: công suất động cơ bị giảm, sức kéo của xe bị giảm, xe không đạt tốc độ tối đa, thời gian gia tốc và quãng đường tăng tốc tăng lên.
+ Giảm tính kinh tế nhiên liệu: tiêu hao nhiên liệu và tiêu hao dầu nhờn tăng
lên.
+ Giảm tính năng an toàn: lực phanh giảm, quãng đường phanh tăng lên, phanh ăn không đều ở các bánh xe gây mất ổn định, các cơ cấu điều khiển nặng và không chính xác.
+ Giảm độ tin cậy: khi làm việc xe thường xuyên có sự cố kỹ thuật hay phải dừng xe để sửa chữa.
1.5. Những nhân tố ảnh hưởng đến tuổi bền sử dụng của ô tô
Tình trạng kỹ thuật của các cơ cấu, các tổng thành liên quan mật thiết đến tuổi bền sử dụng của chúng. Có rất nhiều nhân tố ảnh hưởng song người ta qui về hai lĩnh vực chính: thiết kế chế tạo và sử dụng.
1.5.1. Nhân tố thiết kế chế tạo
Trong lĩnh vực thiết kế chế tạo ta phả i kể đến các nhân tố ảnh hưởng của kết cấu, vật liệu chế tạo và chất lượng gia công chi tiết.
Hình dạng và kích thước của chi ti ết có ảnh hưởng lớn đến áp lực riêng, độ bền vững, độ chịu mòn, chịu mỏi… Bởi vậy khi thiết kế cần tăng cường hoàn thiệ n về kết cấu. Kích thước, hình dáng hình học của chi tiế t ngày càng hợp lý hơn, khe hở ban đầu bảo đảm, lượng mòn thấp nhất (pít-tông hình ô van, xéc măng không đẳng áp…)
[bookmark: page11]- Độ cứng của kết cấu: biểu thị khả năng chịu biến dạng của chi tiết duới tác dụng của phụ tải. Chất lượng chế tạo chi tiết có ảnh đến tính chịu mòn, chịu mỏi và tuổi thọ của chúng.
- Lựa chọn cách lắp ghép đúng: đảm bảo sư làm việc của từng cặp chi tiết tiếp xúc (cố định hay di động).
- Tôi cứng bề mặt làm việc của chi tiết kết hợp với ổ đỡ phù hợp để chống mòn.
- Giảm tỉ số S/D để tăng số vòng quay của trục khuỷu mà không tăng vận tốc trượt của pít-tông...
- Mạ crôm xốp cho xéc măng, giảm chiều cao, tăng chiều dày để tăng lực bung của xéc măng.
- Xupáp tự xoay, hoặc trong có chứa Natri để tản nhiệt tốt, con đội thủy lực tự động diều chỉnh khe hở nhiệt xupáp.
- Dùng vật liệu chế tạo bánh răng có độ chống mòn, chống mỏi cao.
Thay thế một số bạc lót kim loại bằng bạc chất dẻo không cần bôi trơn.
- Hệ thống lọc không khí, nhiên liệu, lọc dầu nhờn cũng tốt hơn trước, thay kết cấu lọc thấm bằng lọc ly tâm…
Trong những năm gần đây chất lượng thiết kế và chế tạo có những tiến bộ rõ rệt tuổi thọ của xe đã được nâng lên từ 40000 km lên đến 250000 km.
1.5.2. Các nhân tố ảnh hưởng trong lĩnh vực sử dụng 
Các nhân tố ảnh hưởng này có thể chia làm ba nhóm:
- Nhóm thứ nhất gồm những nhân tố khách quan không phụ thuộc vào con người như ảnh hưởng của đường xá và khí hậu.
- Nhóm thứ hai có một phần phụ thuộc vào con người sử dụng như: ảnh hưởng của chế độ sử dụng xe và vật liệu khai thác.
- Nhóm thứ ba hoàn toàn phụ thuộc vào con người như: chất lượng lái xe, chất lượng bảo dưỡng và sửa chữa.
a/ Ảnh hưởng của điều kiện khí hậu và đường xá 
* Điều kiện đường xá
Ảnh hưởng của đường xá đến quá trình làm việc của ô tô được biểu thị bằng loại đường, tính chất mặt đường, độ dốc, tiết diện dọc của đường, mật độ giao thông trên đường.
Khi ô tô chạy trên đường tốt, đường thẳng nếu đi số truyền thẳng với tốc độ 60 km/h thì trục khủyu động cơ quay 2600 vòng, cho 1 km đường. Nếu trên đường xấu chỉ chạy với tốc độ 30 km/h thì để đi được 1 km đường thì trục khuỷu phải quay khoảng 3000 vòng, (động cơ làm việc có mô men xoắ n lớn nhất với tốc độ khoảng 1200-1500 vòng/phút), cho nên hao mòn tăng lên nhiều.
Do đường xấu nên lực cản tăng từ (10-25) lần so với đường tốt, khi chạy trên đường tốt tuổi thọ của lốp là100% thì trên đường xấu tuổi thọ giảm nhi ều, trên đường đất tuổi thọ còn 70%, trên đường đá dăm tuổ i thọ còn 50%. Xe đi trên đường xấu, trị số và tính chất của tải trọng thay đổi (nhất là tải trọng động) nên dầm cầ u dễ bị cong, tuổi thọ của nhíp giảm đi 10 lần. Đường xấu còn gây ra bụi cát nhiều, nồng độ bụi trung bình có thể đến (1.9-2) g/m3 không khí, còn đường nhựa chỉ khoảng 15 mg/m3 không khí. Đối với các bầu lọc hiện đại nhất cũng chỉ lọc được (98-99)% lượng bụi, còn một lượng bụi cát từ (1-2)% vào động cơ làm mòn các chi tiết.
[bookmark: page12]Khi điều kiện đường xá càng xấu thì số lần thao tác ly hợp, tay số, phanh càng nhiều, hao mòn các chi tiết càng tăng làm cho tuổi bền sử dụng của ô tô giảm.
Bảng I-1 thống kê số lần thao tác lái xe trên các loại đường khác nhau (đối với loại xe con)
	Điều kiện đường xá
	Tốc độ km/h
	Số lần thao tác /100 km

	
	
	Ly hợp
	Phanh

	Trên đường bằng
	60-80
	20-40
	10-30

	Lên dốc vừa
	20-39
	180-240
	160-170

	Đường núi quanh co
	20-26
	280-370
	100-140

	Xuống dốc quanh co
	20
	50-90
	730-1280

	Đường thành phố
	
	400-600
	570-770


* Điều kiện khí hậu
Có ảnh hưởng lớn đến quá trình làm việc của các tổng thành nhất là động cơ, làm thay đổi chất lượng vật liệu khai thác. Khí hậu của nước ta là nóng và ẩm nên nếu nhi ệt độ môi trường cao truyề n nhiệt sẽ kém làm cho nhiệt độ động cơ cao dễ gây kích nổ, cường độ mòn các chi tiết tăng.
Độ ẩm cao làm cho các chi tiết dễ bị han gỉ nhất là những tiếp điểm, nhữ ng mối nối trong hệ thống điện, làm điện trở tăng hoặc làm ẩm mốc chất cách điện, dễ rò điện làm cho các trang thiết bị điện làm việc kém hiệu quả.
b/ Ảnh hưởng của chế độ khai thác và vật liệu khai thác 
* Chế độ khai thác
Được thể hiện ở chế độ sử dụng tải trọng, tốc độ ô tô, phụ tải của động cơ. Khi ô tô sử dụng đúng tải trọng độ bền của lốp xe (vỏ xe) là 100% còn khi quá tải từ (10-50)% thì tuổi thọ của lốp xe giảm (19-27)%.
Trong khi vận hành phải cho xe dừng bánh và chuyển động lại nhiều lần sẽ làm tăng mức tiêu hao nhiên liệu rất nhiều, tiêu hao dầu nhờn tăng và tăng hao mòn các chi tiết. Thực nghiệm trên hai xe buýt chạy trong thành phố của Anh cho kết quả một xe chạy vói tốc độ 14 km/h cứ 1 km đỗ 5 lần còn xe kia chạy với tốc độ 16 km/h cứ 1 km đỗ 3 lần thì động cơ xe thứ nhất mòn nhiều hơn 20%.
Hao mòn của động cơ phụ thuộc chế độ công tác, cách chất tải và chế độ nhiệt. Các kết quả thực nghiệm với xe chạy liên tỉnh hành trình 200 km độ mòn của xy lanh giảm 2 lần so với xe chạy trong thành phố chạy chậm với hành trình (40-50) km, động cơ của xe kéo rơ moóc mòn nhiều hơn động cơ xe không kéo rơ moóc.
* Vật liệu khai thác 
+ Xăng ô tô
Chất lượng của xăng ô tô được đánh giá bằng rất nhiều chỉ tiêu ở đây ta chỉ nghiên một số chỉ tiêu chính.
- Nhiệt độ hóa hơi: Nhiệt độ hóa hơi của xăng được xác định bằng cách chưng cất 100 ml xăng trong bình cầu chuyên dùng, xác định nhiệt độ cầ n thiết kết thúc quá trình chư ng một lượ ng xăng xác định. Đối với các xăng ô tô ta ghi nhiệt độ cần chưng cất 10%; 50%; 90% và độ sôi cuối.
[bookmark: page13]Nhiệt độ hóa hơi 10% đặc trưng cho tính khởi động-động cơ lạnh. Nhiệt độ này càng thấp động cơ càng dễ khơi động, nhưng nếu thấ p hơn 600 C dễ sinh ra hiện tượng nút hơi và đóng băng trong bộ chế hòa khí. Do thành phần nhẹ trong xăng có khả năng bay hơi mạnh, ở dưới nắp cabô bị nóng và động cơ chạy bình thường có thể tạo thành các nút hơi trong các đường dẫn nhiên liệu và các rãnh c ủa bộ chế hòa khí. Trong nh ững trường hợp đó nhiên liệu qua lỗ gíclơ ở dạng bọt (có xăng lỏng, bọt không khí, có hơi lơ lửng trong đó) làm cho hỗn hợp bị loãng nhiều, động c ơ bắt đầu “rít” và thậm chí có thể tắt máy. Việc tạo thành nút hơi gây khó khăn lớn về mùa hè đặc biệt là sử dụng xe ở vùng cao. Các số liệu ở bảng I-2 nói lên ảnh hưởng của độ hóa hơi 10% đến nhiệt độ bắt đầu tạo thành nút hơi.
Bảng I-2
	Nhiệt độ chưng cất của 10%xăng (oC)
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	Nhiệt độ bắt đầu tạo thành nút hơi (oC)
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	+47
	+67




 Ở đây ta chưa kể đến áp suất hơi bảo hòa của xăng và xét đến kết cấu của hệ thống cung cấp nhiên liệu của động cơ, nên các số liệu này có tính chất định hướng chọn nhiệt độ hóa hơi 10% theo vùng sử dụng. Nhiệt độ hóa hơi 50% đặc trưng cho độ bay hơi trung bình của xăng, ảnh hưởng tới sự hâm nóng động cơ và tính tăng tốc của xe. Nhiệt độ này càng thấp động cơ làm việc càng ổn định, nhưng cũng tăng nguy cơ đóng băng trong bộ chế hòa khí
Nhiệt độ hóa hơi 90% và độ sôi cuối đặc trưng cho sự bay hơi hoàn toàn của xăng, nếu nhiệt độ này càng lớn, các thành phần nặng chứa trong xăng càng nhiều, nên không bốc hơi và đi vào xy lanh động cơ ở thể lỏng. Một phần xăng nặng này rửa trôi dầu bôi trơn, làm loãng dầu bôi trơn, một phần không cháy hoàn toàn kết quả làm cho nhiên liệu tiêu hao nhiều, hao mòn xy lanh tăng
[image: ]
Độ sôi giới hạn 0C                            Độ sôi giới hạn 0C
Hình 1.5. Ảnh của độ sôi cuối.
a- Ảnh hưởng của độ sôi cuối đến hao mòn động cơ
 b- Ảnh hưởng của độ sôi cuối đến tiêu hao nhiên liệu
[bookmark: page14]- Hàm lượng lưu huỳnh (S):
Trong xăng có ch ứa một hàm lượng hợp chất của lưu huỳnh khi cháy sinh ra SO2, SO3 gặp hơi nước tạo thành các axit ăn mòn kim loại, do đó hàm lượng S có trong xăng không quá 0.15%
	Hình 1.6. Ảnh hưởng của lượng các hợp chất lưu huỳnh trong xăng tới sự ăn mòn xy lanh ở vùng mòn mạnh nhất
	[image: ]

	Hình 1.7. Ảnh hưởng của lượng hợp chất lưu huỳnh trong xăng tớ i công suất và tính tiết kiệm của động cơ sau khi làm việc trong 200 giờ.
1. Lượng tiêu hao theo đặc tính bên ngoài.
Công suất
	[image: ]


Trong xăng có các hợp chất của lưu huỳnh không những ăn mòn những chi tiết nó còn làm giảm công suất của động cơ và tăng tiêu hao nhiên liệu.
- Trị số ốc tan:
Trị số ốc tan là một chỉ tiêu chống kích n ổ của xăng, trị số ốc tan phải phù hợp với tỉ số nén của động cơ. Cháy bình thường là khi pít-tông ở cuối ĐCT của hành trình nén, bugi b ật tia lửa điệ n, nhiên liệu từ một điểm sau đó lan tỏa dần trong buồng cháy nhiệt độ và áp suất tăng từ từ, động cơ làm việc ổn định. Chú ý kích nổ là khi pít-tông chưa đến ĐCT cuối hành trình nén, bugi chưa bật tia lửa điện, nhiên liệu đồng thời bị bố c cháy ở nhiều nơi trong buồng cháy làm cho tốc độ cháy tăng r ất nhanh, nhiệt độ và áp suất tăng rất cao, gây tiếng gõ kim loại khác thường, làm mòn nhanh các chi tiết, có thể gây quá tải, gãy vỡ chi tiết.
Khi động cơ bị cháy kích nổ sẽ làm giảm công suất, tăng tiêu hao nhiên liệu, tăng hao mòn, tă ng tải trọng động lên cơ cấu trục khuỷu - thanh truyền. Nếu cháy kích nổ lâu thì động cơ bắt đầu có những phá hủy do kim loại chi tiết máy bị mềm ra.
- Tính kết cặn:
[bookmark: page15]Xăng của ô tô được cấu tạo bởi các phần tử các bua hyđrô nhẹ nên khi sử dụng và bảo quản do ảnh hưởng của nhiệt độ, không khí, nước, ánh sáng… dẫn đế n quá trình tạo keo cặn (nhựa) trong xăng. Khi bề mặt tiết xúc với không khí nhiều thì thành phần nhẹ trong xăng bốc hơi mất nhiều và nhiệt độ càng cao thì lượng keo cặn trong xăng càng nhiều. Keo nhựa trong xăng làm cho việc lưu thông kém dễ tắc các lỗ gic lơ, làm giảm tiết diện ống nạp.
- Các tạp chất khác:
Các tạp chất trong xăng chủ yếu là tạp chất cơ giới: bụi, mạt sắt…lẫn vào trong quá trình sử dụng bảo quản. Trong xăng còn có một lượng hyđrô các bua thơm hòa tan được một lượng nước đáng kể, khi nhiệt độ và độ ẩm cao thì hòa tan được một lượng rất nhiều. Khi ở nhiệt độ thấp nước bị đóng băng và tách ra ở dạng tinh thể làm tắc bầu lọc và gíc lơ.
Muốn tăng tính chống kích nổ của xăng (tăng trị số ốc tan) người ta pha thêm chất lỏng têtraêtyl chì (C2 H5)4 Pb không quá (3-4) mg/1 kg xăng. Người ta thường gọi loại xăng này là xăng pha chì, nó độc hại nên được nhuộm màu xanh lá cây hoặc màu hồng. Khi dùng loại xăng này hỗn hợp cháy tạo thành chì kim loại và oxit chì bám vào thành buồng cháy và đỉnh pít-tông… tạo nhiều muội làm kênh xupáp… động cơ hoạt động không bình thường. Hiện nay người ta cấm sử dụng xăng pha chì vì khí thải gây ô nhiễm môi trường.
+ Nhiên liệu diesel:
Chất lượng của dầu diesel phụ thuộc vào nhiệt độ hóa hơi cuối, độ nhớt (khả năng hóa sương mù của dầu diesel), hàm lượng lưu huỳnh, trị số xê tan…
- Ảnh hưởng của độ nhớt và độ hóa hơi cuối:
Nhiệt độ hóa hơi cuối và độ nhớt của dầu diesel nói lên khả năng hóa sương mù của nhiên liệu trong buồng cháy. Nếu nhiệt độ hóa hơi cuối và độ nhớt không thích hợp dễ bị kết muội trong buồng cháy, tắc lổ vòi phun, phá màn dầu bôi trơn ảnh hưởng đến tính tin cậy và tuổi thọ của động cơ.
Ảnh hưởng của độ nhớt đến độ mòn của bơm cao áp Bảng I-3
	Độ nhớt ở 20o C: cSt (xăng ti Stốc)
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Qua bảng trên ta thấy độ nhớt của nhiên liệu tốt nhất là (2-3) cSt
- Trị số xê tan là chỉ tiêu đánh giá khả năng tự bốc cháy của nhiên liệu, đo bằng hàm lượng xêtan (C16H34), trị số xêtan càng l ớn tính chất bắt l ửa càng nhạy, động cơ làm việc càng êm dịu, tuổi thọ làm việc càng cao. Trị số xêtan thấp động cơ làm việc rung giật, cháy nổ thô bạo, trị số xêtan tốt nhất khoảng 40-50
- Nhiệt độ hóa hơi có ảnh hưởng rất lớn đến tiêu hao nhiên liệu, độ khói của khí xả, khả năng dễ khởi động của động cơ, độ mòn của các chi tiết, tạo muội ở các vòi phun. Qua các thí nghiệm cho thấy:
Nhiệt độ hóa hơi là 50% là 250oC lượng hao mòn là 100% Nếu nhiệt độ hóa hơi 50% là 350oC lượng hao mòn là 200%
- Hàm lượng lưu hùynh không quá 0,7% nó ảnh hương trực tiếp đến sự tạo muội và hao mòn động cơ. Nếu hàm lượng S = 1,3% lượng hao mòn xy lanh tăng 2 lần
- Tạp chất cơ giới: khe hở của cặp pít-tông-xy lanh bơm cao áp bị mòn nhanh cho nên yêu cầu nhiên liệu diesel phải để lắng ít nhất 10 giây mới đem ra sử dụng. Ngoài ra người ta còn chú ý đến nhiệt độ kết tủa và nhiệt độ đông đặc của dầu diesel khi sử dụng ở các vùng khí hậu thấp khác nhau.
[bookmark: page16]+ Dầu bôi trơn
Dầu bôi trơn dùng trong ô tô có tác dụng giảm ma sát, giảm hao mòn chi tiết, làm kín các khe hở giữa các chi tiết rửa sạch các mạt kim loại bám trên bề mặt chi tiết, đồng thời làm mát và bảo vệ bề mặt kim loại khỏi bị ăn mòn. Để đánh giá chất lựơng dầu bôi trơn người ta căn cứ vào các tham số:
- Độ nhớt: nói lên khả năng lưu động của dầu qua nhớt kế hoặc sự cản trở chuyển động do nội ma sát của dầu hoặc chuyển dịch các lớp của dầu khi có ngoại lực tác dụng.
- Dầu có độ nhớt thấp quá dễ bị ép ra khỏi khe hở cặp chi tiết tiếp xúc, dầu dễ lọt lên buồng cháy, áp lực dầu giảm khó hình thành màng dầu bôi trơn dẫn đến tăng hao mòn và tăng tiêu hao dầu nhờn. Nếu độ nhớt quá cao lực giảm ma sát lớn động cơ khó khởi động, tổn thất năng lượng lớn đồng thời bôi trơn cho những khe hở nhỏ và rửa sạch mạt kim loại kém nên độ mòn kim loại tăng. Khi sử dụng người ta chọn dầu theo phụ tải, theo mùa, theo nhiệt độ làm việc của chi tiết… nhưng độ nhớt ít thay đổi khi các điều kiện làm việc thay đổi. Người ta đánh giá tính nhờn của dầu bôi trơn là khả năng giữ lại màng dầu trên bề mặt chi tiết khi nhiệt độ và phụ tải thay đổi, tính nhờn ít bị thay đổi thì dầu bôi trơn tốt.
+ Mỡ bôi trơn là sản phẩm chế biến từ dầu nhờn có thêm (10-20%) chất làm đặc, thường là gốc xà phòng, ở nhiệt độ bình thường mỡ ở dạng cao nửa rắn.
Mỡ dùng để bôi trơn những nơi có phụ tải lớn khó bao kín, nơi dễ tiếp xúc với nước, bụi, ẩm… Cũng như dầu, mỡ có tác dụng bôi trơn giảm ma sát, giảm độ mòn của chi tiết, bảo vệ kim loại khỏi bị ăn mòn. Để đánh giá chất lượng mỡ người ta thường dùng các chỉ tiêu.
- Độ nhỏ giọt là: tại nhiệt độ xác định mỡ được nung nóng trong điều kiện tiêu chuẩn, bị nhỏ giọt đầu tiên. Độ nhỏ giọt nói lên khả năng chịu nhiệt độ của mỡ khi làm việc.
- Độ xuyên kim là độ lún sâu của chóp nón thử nghiệm vào mỡ. Độ xuyên kim đánh giá độ bám chặt và tính dính chặt của mỡ khi chịu tải lớn. Ngoài ra còn đánh giá bởi các tạp chất cơ học có trong mỡ…
Tùy theo bề mặt bôi trơn, tùy theo nhiệt độ làm việc của chi tiết, tốc độ quay, tải trọng, điều kiện làm việc của chi tiết bôi trơn mà chọn các loại mỡ bôi trơn cho phù hợp.
+ Nước làm mát:
Nước thiên nhiên có nhiều tạp chất và muối khoáng, nếu dùng nước này làm mát thì khi động cơ nóng lên các muối khoáng kết tủa thành keo cặn bám vào các thành vách làm mát làm giảm khả năng tản nhiệt của hệ thống làm mát, bởi vậy ta không dùng trực tiếp chúng để làm mát động cơ.
Khi sử dụng nước làm mát ta dùng nước mềm (lượng muối khoáng trong nước nhỏ) hoặc chất lỏng chuyên dùng pha với nước làm mát động cơ
c/ Ảnh hưởng của chất lượng bảo dưỡng sửa chữa và kỹ thuật lái xe 
* Ảnh hưởng của chất lượng bảo dưỡng sửa chữa.
Bảo dưỡng kỹ thuật là tổng hợp các biện pháp tổ chức công nghệ và quản lý kỹ thuật nhằm duy trì tình trạng kỹ thuật tốt của xe và kéo dài tuổi thọ của nó.
[bookmark: page17]Thông qua chẩn đoán kỹ thuật sẽ phát hiện kịp thời và dự đoán trước các hư hỏng để bảo dưỡng, sửa chữa, thường xuyên tiến hành các công việc kiểm tra, điều chỉnh, siết chặt, bôi trơn, vệ sinh ngoài…
Qua việc thực nghiệm, theo dõi thống kê số liệu người ta rút ra một số kết luận. Nếu góc đánh lửa sớm không đúng tiêu chuẩn (sớm quá hoặc muộn quá) thì tiêu
hao nhiên liệu tăng (10-15)%, công suất động cơ giảm 10%.
Nếu góc đặt của bánh xe dẫn hướng sai làm tăng độ mòn của lốp và tăng tiêu hao nhiên liệu 10%.
Khi áp suất hơi của lốp giảm 20% tuổi thọ của lốp giảm 25%.
Khe hở giữa má phanh và tang trống tăng từ 0,5 mm đến 1 mm thì quãng đường phanh tăng 20%.
Một số kết luận ở các xí nghiệp vận tải ô tô cho ta thấy, rất nhiều trường hợp quãng đường xe chạy của ô tô lớn hơn 2-3 lần quãng đường xe chạy của ô tô sau khi sửa chữa lớn. Điều đó nói lên chất lượng c ủa sửa chữa ảnh hưởng rất nhiều đến quãng đường xe chạy được sau khi sửa chữa lớn. Vì vậy việc nâng cao trình độ kỹ thuật cho công nhân bảo dưỡng và sửa chữa có tác dụng rất lớn đến việc nâng cao tuổi thọ sử dụng của ô tô.
* Ảnh hưởng của kỹ thuật lái xe.
Hầu hết thời gian sử dụng xe là do lái xe làm chủ vì vậy tuổi thọ của xe phụ thuộc hoàn toàn phụ thuộc vào tinh thần trách nhiệm, trình độ kỹ thuật điều kiển xe của người lái.
Lái xe bao gồm quá trình điều khiển và công tác bảo dưỡng kỹ thuật mà lái xe phải làm trên đường. Sau đây ta nghiên cứu một số kỹ thuật lái xe có ảnh hưởng đến tình trạng kỹ thuật của ô tô.
- Sử dụng phanh tay:
Phanh tay dùng để giữ xe không bị tuột dốc hoặc ở đường bằng, trong trường hợp khẩn cấp cũng dùng phanh tay để hãm xe. Ảnh hưởng lớn nhất đến tuổi bền sử dụng phanh và ly hợp. Khi phanh ô tô bằng phanh tay thì tác động của phanh truyền qua các chi tiết truyền lực lớn đến các bánh xe. Trị số mô men phanh được xác định như sau:
MT  = G.m.φ .rbx
	n.io
Trong đó:
 G: Trọng lượng của xe phân lên ở cầu chủ động
m: Hệ số phân bố phụ tải khi hãm trên cầu chủ động
φ: hệ số bám của đường
rbx: bán kính bánh xe
io: tỉ số truyền của truyền lực chính
η: hiệu suất truyền lực
Khi phanh khẩn cấp trên đường khô, cứng đạt vmax thì sẽ đạt MTmax
MTmax có thể lớn hơn Memax từ 6-8 lầ n. Vì vậy nếu thường xuyên sử dụng phanh tay trên đường sẽ làm mòn nhanh chóng ổ bi kim của khớp các đă ng, ổ bi trục hộp số, các bánh răng ăn khớp trong hệ thống truyền lực, cho nên chỉ sử dụng phanh tay khi xe đã dừng hoặc trường hợp khẩn cấp
[bookmark: page18]- Giật côn:
Giật côn thực chất là đóng ly hợp đột ngột (nhả bàn đạp ly hợp nhanh) để tạo mô men xung lớn nhằm thắng lực cản của bánh xe chủ động. Người lái thường dùng cách giật côn để khắc phục trường hợp xe trượt bánh khi đi trên đường trơn, lầy (xe bị patinê). Giật côn sẽ gây tác hại tới tuổi bền các chi tiết trong hệ thống truyền lực vì tải trọng động này tác dụng lên hệ thống truyền lực gấp 10-20 lần so với phụ tải thiết kế. Vì vậy nên tránh trường hợp giật côn.
- Lái xe chạy trơn:
Là phương pháp lợi dụng năng lượng quán tính để giảm mức tiêu hao nhiên liệu và độ mòn của động cơ. Chạy trơn là cho xe chạy đến tốc độ (50-60) km/h rồi về số “0” tắt máy hoặc cho máy chạy chậm, xe chạy theo quán tính khi tốc độ giảm đến (20-30) km/h lại gài số và cho xe chạy lặp lại chu kỳ chạy trơn như trên.
Người ta đã thí nghiệm phương pháp chạy tốc độ ổn định và chạy trơn cũng đạt được tốc độ như chạy ổn định và so sánh thông số kỹ thuật ghi trong bảng I-4
	
	Tốc
	Tiêu hao
	
	Số lần thao tác
	Hàm lượng sắt

	Phương pháp
	độ
	nhiên liêu
	
	trong 100km
	chứa trong dầu

	lái xe
	km/h
	l/100km
	
	
	
	
	bôi trơn
	

	
	
	Xăng
	Dầu
	Ga
	
	Ly hợp
	Sang
	g/100km
	
	%

	
	
	
	
	
	
	
	số
	
	
	

	Tốc độ ổn định
	47.7
	26.75
	0.22
	80
	
	19
	22
	0.59
	
	100

	Tốc độ chạy trơn
	47.25
	24.75
	0.15
	344
	
	269
	132
	0.84
	
	112

	trung bình
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Qua số liệu trên ta thấy đối với phương pháp gia tốc chạy trơn lượng nhiên liệu và dầu bôi trơn đều giảm so với phương pháp chạy tốc độ ổn định, nhưng số lần thao tác (ga, côn, số ) tăng lên nhiều phát sinh tải trong động liên tục làm tăng độ mòn các chi tiết (lượng mạc sắt trong dầu tăng).
- Lái xe ép số:
Lái xe ép số là lái xe với tốc độ vòng quay thấp, mô men xoắn động cơ không thích ứng với mô men cản. Thí dụ: khi xe lên dốc lái xe vẫn dùng số cao không về số số thấp nên động cơ làm việc ở chế độ vòng quay thấp (mô men xoắn không thích ứng với mô men cản) xe chạy chậm, mức tiêu hao nhiên liệu và độ mòn c ủa các chi tiết tăng. Các thí nghiệm cho biết nếu giảm số vòng quay của động cơ xăng từ 2000 vòng/phút xuống 1000 vòng/phút tiêu hao nhiên liệu tăng 15%, sự rung động tăng 6-7 lần. Đối với động cơ diesel số vòng quay giảm từ 1000 vòng/phút xuống 500 vòng/phút tiêu hao nhiên liệu tăng 17% sự rung động tăng 20 lần.
Số vòng quay thấp còn làm cho năng suất của bơm nước, quạt gió, bơm dầu… đều giảm, làm máy nóng, độ mòn tăng, và tuổi thọ của xe giảm.
[bookmark: page19]2. CHẾ ĐỘ BẢO DƯỠNG VÀ SỬA CHỮA Ô TÔ
2.1 CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ BẢO DƯỠNG VÀ SỬA CHỮA Ô TÔ
Một trong những điều kiện cơ bản để sử dụng tốt ô tô, tăng thời hạn sử dụng và bảo đảm độ tin cậy của chúng trong quá trình vận hành chính là việc tiến hành kịp thời và có chất lượng công tác bảo dưỡng kỹ thuật và sửa chữa phòng ngừa định kỳ theo kế hoạch. Hệ thống này tập hợp các biện pháp về tổ chức và kỹ thuật thuộc các lĩnh vực kiểm tra, bảo dưỡng kỹ thuật và sửa chữa.
Căn cứ vào tính chất và nhiệm vụ và các hoạt động kỹ thuật nhằm duy trì và khôi phục năng lực hoạt động của ô tô người ta chia làm 2 loại:
+ Những hoạt động hoặc những biện pháp kỹ thuật có xu hướng làm giảm cường độ hao mòn chi tiết máy, phòng ngừa hỏng hóc (bôi trơn, điều chỉnh, siết chặt, lau chùi…) và kịp thời phát hiện các hỏng hóc (kiểm tra, xem xét trạng thái, sự tác động các cơ cấu, các cụm, các chi tiết máy) nhằm duy trì trình trạng kỹ thuật tốt của xe trong quá trình sử dụng được gọi là bảo dưỡng kỹ thuật ô tô.
+ Những hoạt động hoặc những biện pháp kỹ thuật có xu hướng khắc phục các hỏng hóc (thay thế cụm máy hoặc các chi tiết máy, sửa chữa phục hồi các chi tiết máy có khuyết tật…) nhằm khôi phục khả năng làm việc của các chi tiết, tổng thành của ô tô được gọi là sửa chữa.
Những hoạt động kỹ thuật trên được thực hiện một cách lôgíc trong cùng một hệ thống là: hệ thống bảo dưỡng và sửa chữa ô tô.
Hệ thống này được nhà nước ban hành và là pháp lệnh đối với ngành vận tải ô tô, nhằm mục đích thống nhất chế độ quản lý, sử dụng, bảo dưỡng sửa chữa ô tô một cách hợp lý và có kế hoạch. Đảm bảo giữ gìn xe luôn tốt nhằm giảm bớt hư hỏng phụ tùng tạo điều kiện góp phần hạ giá thành vận chuyển và đảm bảo an toàn giao thông. Hệ thống bảo dưỡng kỹ thuật và sửa chữa càng hoàn hảo thì độ tin cậy và tuổi thọ của ô tô càng cao.
2.1.1. Mục đích của bảo dưỡng kỹ thuật và sửa chữa ô tô
Mục đích của bảo dưỡng kỹ thuât là duy trì tình trạng kỹ thuật tốt của ô tô, ngăn ngừa các hư hỏng có thể xảy ra, thấy trước các hư hỏng để kịp thời sửa chữa, đảm bảo cho ô tô vận hành với độ tin cậy cao. Mục đích của sửa chữa nhằm khôi phục khả năng làm việc của các chi tiết, tổng thành của ô tô đã bị hư hỏng nhằm khôi phục lại khả năng làm việc của chúng.
2.1.2 Tính chất của bảo dưỡng kỹ thuật và sửa chữa ô tô a) Tính chất của bảo dưỡng kỹ thuật
Bảo dưỡng kỹ thuật mang tính chất cưỡng bức, dự phòng có kế hoạch nhằm phòng ngừa các hư hỏng có thể xảy ra trong quá trình sử dụng. Bảo dưỡng kỹ thuật phải hoàn thành một khối lượng và nội dung công việc đã định trước theo định ngạch do nhà nước ban hành.
[bookmark: page20]Ngày nay trong thực tế bảo dưỡng kỹ thuật theo yêu cầu của chẩn đoán kỹ thuật.
b) Tính chất của sửa chữa
Sửa chữa nhỏ được thực hiện theo yêu cầu kết quả kiểm tra của bảo dưỡng các cấp. Sửa chữa lớn thực hiện theo định ngạch km xe chạy do nhà nước ban hành.
Ngày nay sửa chữa ô tô chủ yếu theo phương pháp thay thế tổng thành, do vậy định ngạch sửa chữa lớn được kéo đài hoặc không tuân theo quy định mà cứ hỏng đâu thay đấy.
2.1.3 Nội dung của một chế độ bảo dưỡng kỹ thuật và sửa chữa ô tô
Một chế độ bảo dưỡng và sửa chữa hoàn chỉnh phải bao gồm 5 nội dung sau:
Các hình thức bảo dưỡng kỹ thuật và sửa chữa.
Chu kỳ bảo dưỡng kỹ thuật và định ngạch sửa chữa lớn.
Nội dung thao tác của một cấp bảo dưỡng kỹ thuật và sửa chữa ô tô. Định mức thời gian xe nằm tại xưởng để bảo dưỡng và sữa chữa.
Định mức khối lượng lao động cho mỗi lần vào cấp bảo dưỡng hoặc sửa chữa ô tô.
2.1.4. Những công việc chính của bảo dưỡng kỹ thuật
 Các cấp bảo dưỡng khác nhau có những nội dung công việc khác nhau ở các tổng thành khác nhau, song chúng đều phải thực hiện những công việc sau:
- Bảo dưỡng mặt ngoài của ô tô: bao gồm quét dọn, rửa xe, xì khô, đánh bóng vỏ xe (với ô tô tải không cần đánh bóng)
- Kiểm tra và chẩn đoán kỹ thuật: bao gồm chẩn đoán mặt ngoài, kiểm tra các mối ghép, kiểm tra nước làm mát, dầu bôi trơn, chẩn đoán trình trạng kỹ thuật của các chi tiết, tổng thành và toàn bộ ô tô.
- Công việc điều chỉnh và siết chặt: theo kết quả của chẩn đoán kỹ thuật tiến hành điều chỉnh sự làm việc của các cụm, các tổng thành theo tiêu chuẩn cho phép, siết chặt các mối ghép ren.
- Công việc bôi trơn: kiểm tra và bổ sung dầu, mỡ bôi trơn theo đúng quy định (dầu động cơ, hộp số, dầu tay lái, dầu cầu, bơm mỡ vào truyền động các đăng…). Nếu kiểm tra thấy chất lượng dầu mỡ bôi trơn bị biến xấu quá tiêu chuẩn cho phép ta phải thay dầu, mỡ bôi trơn. Khi đến chu kỳ thay dầu mỡ bôi trơn ta phải tiến hành thay theo đúng quy định.
- Công việc về lốp xe: kiểm tra sự hao mòn lốp, kiểm tra áp suất hơi trong lốp xe, nếu cần phải bơm lốp và thay đổi vị trí của lốp.
- Công việc về nhiên liệu và nước làm mát: kiểm tra và bổ sung nhiên liệu phù hợp với từng loại động cơ, bổ sung nước làm mát cho đúng mức quy định
Chế độ bảo dưỡng kỹ thuật và sử a chữa ô tô xây dựng trên cơ sở những tiến bộ kỹ thuật cụ thể của từng nước và được nhà nước phê chuẩn và ban hành. Chế độ này phải được tôn trọng và chấp hành như một pháp lệnh. Tất cả mọi cơ quan sử dụng xe đều phải thực hiện một cách nghiêm chỉnh.
2.2. CHẾ ĐỘ BẢO DƯỠNG KỸ THUẬT VÀ SỬA CHỮA Ô TÔ
Sau khi thống nhất đất nước có sự nghiên cứu toàn diện về việc sử dụng xe trên cả nước, năm 1979 Bộ GTVT ban hành “điều lệ về định mức bảo dưỡng, sửa chữa ô tô”. Hiện nay văn bản này vẫn được áp dụng thống nhất trong cả nước. Chế độ bảo dưỡng ô tô bao gồm 5 nội dung sau:
2.2.1. Hình thức bảo dưỡng kỹ thuật và sửa chữa
Bảo dưỡng kỹ thuật gồm 3 cấp:
Bảo dưỡng kỹ thuật hằng ngày: BDN
Bảo dưỡng kỹ thuật cấp I: BD1
Bảo dưỡng kỹ thuật cấp II: BD2
Sửa chữa thường xuyên: SCTX Sửa chữa lớn.
2.2.2. Chu kỳ bảo dưỡng kỹ thuật và sửa chữa ô tô Chu kỳ bảo dưỡng kỹ thuật theo bảng 2.1
	Loại xe
	Chu kỳ bảo dưỡng kỹ thuật (tính bằng km)

	
	Bảo dưỡng cấp I
	Bảo dưỡng cấp II

	Ô tô con
	2.500-3.500
	10.000-14.000

	Ô tô khách
	2.000-3.000
	8.000-12.000

	Ô tô tải + rơ moóc
	1.500-2.500
	6.000-10.000


Tùy theo điều kiện khai thác mà chọn điều kiện bảo dưỡng cho phù hợp:
- Xe sử dụng ở đường xấu, vùng núi giảm 10% hành trình.
- Xe kéo rơ moóc được giảm (5-10)% hành trình.
- Bảo dưỡng kỹ thuật hàng ngày được tiến hành trong thời gian xe hoạt động trên đường và sau mỗi ngày xe hoạt động về.





Bảng 2.2. Giới thiệu định ngạch sửa chữa ô tô và các tổng thành.
	Loại xe
	Định ngạch sửa chữa lớn (tính theo 1.000km)

	
	
	
	

	
	Toàn xe
	Động cơ
	Khung thùng xe

	
	
	
	

	
	
	
	

	Ô tô con
	70-210
	50-170
	70-210

	Ô tô khách nội
	160-180
	55-170
	160-180

	Ôtô khách ngoại
	130-330
	160-180
	130-330

	Ô tô tải
	100-180
	50-180
	100-180

	Rơ moóc
	40-50
	50-180
	100-180


2.2.3. Nội dung thao tác của các cấp bảo dưỡng và sửa chữa ô tô
[bookmark: page22]Nội dung thao tác của một cấp bảo dưỡng kỹ thuật được xây dựng trên cơ sở nghiên cứu mức độ biến xấu trình trạng kỹ thuật của tổng thành của mỗi loại xe. Nguyên tắc xây dự ng nội dung thao tác cấp bảo dưỡng là: các công việc cấp cao phải bao gồm công việc cấp thấp hơn kề nó và cộng thêm các thao tác của cấp đang nghiên cứu.
Ví dụ: bảo dưỡng thường xuyên bao gồm các công việc sau: quét dọn, rửa, lau khô, dầu mỡ, kiểm tra vặn chặt và sửa chữa nhỏ mà quá trình vận hành xe phát hiện được. Do lái xe, phụ xe làm trước, trong hoặc sau khi vận chuyển, có thể nghỉ dọc đường hoặc về xưởng.
Bảo dưỡng cấp I: bao gồm toàn bộ công việc bảo dưỡng thường xuyên và thêm công việc về điện, tháo kiểm tra thử nghiệm máy phát, máy khởi động, ắc quy… có quy định cụ thể trong điều lệ.
Nội dung thao tác của các cấp sửa chữa được xây dựng dựa vào kết quả kiểm tra kỹ thuật khi xe vào cấp.
Thí dụ: SCTX là sửa chữa vặn chặt, mang tính chất đột xuất, hỏng đâu sửa đó.
- Sửa chữa lớn được thực hiện theo định ngạch, sửa chữa triệt để nhất: thao tác rời toàn bộ xe, kiểm tra, phân loại, phục hồi hoặc thay thế các chi tiết, tổng thành; lắp ghép thử nghiệm theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật.
- Sửa chữa tổng thành được tiến hành giữa hai kỳ sửa chữa lớn, hình thức này thường áp dụng cho động cơ, ly hợp…
2.2.4. Định mức thời gian xe nằm ở xưởng để bảo dưỡng và sửa chữa
Thời gian xe nằm ở xưởng để bảo dưỡng, sửa chữa được tính từ lúc xe vào xưởng đến lúc xong việc và xe ra xưởng.
Thời gian này bao gồm thời gian xe nằm trong giờ khai thác và thời gian nằm ngoài giờ khai thác.
Thời gian nằm trong gi ờ khai thác là thời gian xe ngừng vận chuyển để đưa vào xưởng bảo dưỡng, sửa chữa, thời gian này được trừ vào kế hoạch vận chuyển.
Thí dụ: thời gian đưa xe đi sửa chữa lớn, thời gian bảo dưỡng cấp cao (cấp 2) và gồm một nửa thời gian quy định cho sửa chữa nhỏ. Thời gian này có ảnh huởng trực tiếp đến hệ số ngày xe tốt của xí nghiệp vận tải. Thời gian nằm ngoài giờ khai thác là thời gian xe nằm bảo dưỡng hàng ngày, bảo dưỡng cấp thấp (cấp 1) và nửa thời gian sửa chữa nhỏ. Thời gian này không được trừ vào kế hoạch vận chuyển xe.
Đơn vị thời gian cho BD1, BD2, SCTX, là giờ còn BD2, SCL là ngày.
Bảng 2.3. Là định mức thời gian xe nằm để bảo dưỡng, sửa chữa.
	Cấp
Loại xe
	BDN (giờ)
	BD1 (giờ)
	BD2 (ngày)
	SCTX (giờ)
	SCL
(ngày)

	Xe tải
	0,2-0,8
	5-6
	3
	2
	30

	Xe con
	0,4-1
	4-5
	3
	1,5
	25

	Xe khách
	0,2-0,5
	2-3
	3,5
	2
	28

	Rơ moóc
	0,1-0,3
	1-2
	
	1
	7


[image: ]Lưu ý: - Sửa chữa thường xuyên ước lượng tính cho 1000 km xe chạy. Định mức xe nằm để bảo dưỡng và sửa chữa phụ thuộc vào trình độ quản lý kỹ thuật, tay nghề của công nhân, khả năng cung ứng của vật tư, mức độ trang thiết bị phục vụ cho bảo dưỡng sửa chữa.
[bookmark: page23]2.2.5. Định mức khối lượng lao động trong bảo dưỡng sửa chữa
Định mức khối lượng lao động là số giờ công để thực hiện toàn bộ nội dung của cấp bảo dưỡng hoặc sửa chữa.
Việc tiến hành tính định mức khối l ượng lao động người ta có thể bấm giờ thao tác, thống kê khối lượng lao động thực tế để tính bình quân.
Bảng 2.4. Đơn vị tính khối lượng lao động là người-giờ
	Cấp
	BDN
	BD1
	BD2
	SCTX

	Loại xe
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Xe tải (xăng)
	0,6-0,8
	8-10
	180-200
	1-10

	Xetải (dầu)
	0,6-1,0
	10-12
	190-210
	8-10

	Xe con
	1,0-1,2
	10-12
	180-200
	10-12

	Xe khách
	0,8-1,0
	6-8
	170-190
	8-10

	
	
	
	
	


[image: ]Khi sử dụng định mức trên các đơn vị tùy theo điều kiện cụ thể của đơn vị mình như mác, kiểu xe, địa bàn hoạt động, điều kiện khai thác, trình độ quản lý và tổ chức sản xuất mà nghiên cứu ứng dụng một cách hợp lý.
- Đối với SCTX khối lượng lao động tính bình quân 1.000 km xe chạy
- Xe sử dụng ở đường xấu khối lượng lao động tăng (10-15)%.
- Xe kéo moóc khối lượng lao động tăng (5-10)%.
Trong 5 nội dung bảo dưỡng và sửa chữa thì 3 nội dung đầu là quan trọng nhất không thể thiếu, còn 2 nội dung sau sẽ hoàn chỉnh và bổ sung trong quá trình thực hiện.
2.3. TỔ CHỨC BẢO DƯỠNG KỸ THUẬT VÀ SỬA CHỮA Ô TÔ
2.3.1. Xí nghiệp vận tải ô tô
Theo số liệu thống kê về chi phí cho một đời xe mới gồm:
- Chi phí cho thiết kế chế tạo chiếm 13%.
- Chi phí cho sửa chữa thường xuyên chiếm 50%.
- Chi phí cho bảo dưỡng kỹ thuật chiếm 25%.
- Chi phí cho sửa chữa lớn 12%.
[bookmark: page24]Qua các số lượng ta thấy chi phí cho bảo dưỡng kỹ thuật và sửa chữa thường xuyên là rất lớn (t ới 75%) chi phí này nằ m trong kết cấu của giá thành vận chuyển, nếu tổ chức mạng lưới bảo dưỡng và sửa chữa hợp lý sẽ nâng cao chất lượng, giảm chi phí cho bảo dưỡng, sửa chữa đồng thời giả m chi phí vận chuyển. Muốn tổ chức tốt công tác bảo dưỡng và sửa chữa ô tô trước hết phải có mạng lưới xí nghiệp bảo dưỡng, sửa chữa hợp lý.
Xí nghiệp vận tải ô tô
Loại xí nghiệp này vừa thực hiện chức năng vận chuyển hàng hóa hoặc hành khách vừa làm các chức năng bảo dưỡng và sửa chữa nhỏ, bảo quản ô tô, tự cung cấp các vật tư: dầu, mở, nhiên liệu, săm lốp, phụ tùng thay thế… nhằm duy trì tình trạng kỹ thuật tốt của xe cho xí nghiệp.
Quy mô của xí nghiệp tính theo số lượng xe có trong danh sách phổ biến từ 200-400 xe. Sơ đồ công nghệ quá trình sản xuất của xí nghiệp này như hình 2.1.
Qua sơ đồ ta thấy xe hoàn thành nhiệm vụ về phải qua trạm kiểm tra, nhận xe để kiểm tra trạng thái kỹ thuật khi thấy không có nhu cầu bảo dưỡng, sửa chữa ta rửa xe, quét dọn sạch sẽ rồi đưa xe về khu bảo quản.
Những ô tô cần bảo dưỡng hàng ngày được bảo dưỡng rồi đưa về bảo quản, những ô tô cần chẩn đoán kỹ thuật bảo dưỡng, sửa chữa… được đưa sang các gian tương ứng, sau đó đưa về khu bảo quản và giao xe đi hoạt động khi cần thiết.
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Hình 2.1. Sơ đồ công nghệ quá trình sản xuất của xí nghiệp
Xí nghiệp chuyên bảo dưỡng và sửa chữa nhỏ
Nhiệm vụ của xí nghiệp này chỉ đơn thuần là bảo dưỡng kỹ thuật và sửa chữa thường xuyên. Nó không có chức năng vận tải và không cấp phát nhiên liệu. Xí nghiệp chuyên này chỉ phục vụ cho các đơn vị vận tải nhỏ không có cơ sở bảo dưỡng hoặc xe tư nhân hoặc xe các cơ quan hành chính sự nghiệp… có nhu cầu bảo dưỡng kỹ thuật và sửa chữa khi cần thiết.
Tùy theo yêu cầu của khách hàng khi nhận xe có thể chỉ bảo dưỡng mặt ngoài hoặc tra dầu, mỡ rồi trả cho khách hàng hoặc tiếp tục đưa đi chẩn đoán kỹ thuật rồi vào khu bảo dưỡng hoặc sửa chữa nhỏ khi cần thiết.
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Hình 2.2. Sơ đồ công nghệ quá trình sản xuất của xí nghiệp chuyên bảo dưỡng và sửa chữa nhỏ
Nhà máy sửa chữa lớn.
Nhiệm vụ của nhà máy này chuyên sửa chữa lớn ô tô và các tổng thành.
Ga ra đỗ xe
Có nhiệ m vụ nhận và bảo quả n ô tô là chính nhưng cũng có ga ra nhận thêm nhiệm vụ bảo dưỡng kỹ thuật và sửa chữa nhỏ.
 Các nước tiên tiến người ta thường làm ga ra nhiều tầng có tầng ngầm, tầng nổi, cách đưa xe lên các tầng bảo dưỡng và sửa chữa cũng khác nhau. Chủ yếu bảo quản xe tư nhân, ga ra được xây dựng gần khu nhà ga, khách sạn, công sở lớn, khu chung cư lớn, các điểm nghỉ mát, khu du lịch…
Trạm bảo dưỡng mặt ngoài, tra dầu mỡ, cấp nhiên liệu
Nhiệm vụ trạm này là bảo dưỡng mặt ngoài, tra dầu mỡ, rửa xe, xì khô, cung cấp nhiên liệu chạy xe, chất lỏng làm mát.
2.3.2. Tổ chức quá trình công nghệ bảo dưỡng kỹ thuật và sửa chữa ô tô
2.3.2.1. Một số khái niệm
a) Nguyên công
Bảo dưỡng kỹ thuật ô tô bao gồm 6 việc chủ yếu được thực hiện trong một chu kỳ khép kín (nh ư bảo dưỡng mặt ngoài, kiểm tra chẩn đoán kỹ thuật, điề u chỉnh, siết chặt, công việc bôi trơn, nhiên liệu, lốp xe). Nhữ ng công việc chủ yếu đó lại được chia thành những phần việc nhỏ. Thí dụ: kiểm tra siết chặt, có kiểm tra siết chặt nắp máy, ống nạp, ống xả, mặt bích các đăng…) hoặc công việc bôi trơn có bổ sung dầu động cơ, dầu hộp số, dầu tay lái… ta gọi phần việc nhỏ của công việc chính là nguyên công.
[bookmark: page26]b) Quá trình công nghệ
Là trình tự tiến hành những công việc chủ yếu hay những nguyên công bảo dưỡng phù hợp với những điều kiện kỹ thuật đã chọn. Quá trình bảo dưỡng kỹ thuật ô tô cần phải tổ chức sao cho đạt chất lượng cao mà chi phí thấp.
c) Phiếu công nghệ
Là văn bản pháp lệnh, quy định những nhiệm vụ bảo dưỡng hoặc sử a chữ a bắt buộc phải thực hiện. Trên phiếu công nghệ ghi rõ: thứ tự các nguyên công, vị trí thực hiện, dụng cụ, thiết bị cần dùng, bậc thợ, định mức thời gian, các tiêu chuẩn kỹ thuật. Dựa vào phiếu công nghệ công nhân tiến hành bảo dưỡng kỹ thuật theo đúng thứ tự, đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật nên ta có thể kiểm tra được chất lượng hoàn thành công việc.
d) Trạm bảo dưỡng, sửa chữa
Gồm diện tích xây dựng để tiến hành công việ c bảo dưỡng và sửa chữa. Ở trạm có thể trang bị những thiết bị, dụng cụ, đồ nghề cần thiết, có các gian bảo dưỡng, các gian sản xuất.
e) Vị trí làm việc (vị trí bảo dưỡng và sửa chữa)
Nơi đưa xe vào làm công tác bảo dưỡng sửa chữa nó bao gồm diện tích đỗ xe, diện tích xung quanh để thiết bị dụng cụ đồ nghề, nơi làm việc của công nhân. Thực hiện được các thao tác thuận lợi, an toàn.
2.3.2.2. Các phương pháp bảo dưỡng kỹ thuật
Tùy theo các yếu tố:
- Qui mô sản xuất của xí nghiệp.
- Số lượng các kiểu xe.
- Trình độ quản lý kỹ thuật.
- Các loại trang thiết bị phục vụ cho bảo dưỡng.
Khả năng cung cấp vật tư… mà ta lựa chọn phương pháp tổ chức bảo dưỡng cho hợp lý, hiện nay thường áp dụng hai phương pháp tổ chức bảo dưỡng kỹ thuật
a, Phương pháp tổ chức bảo dưỡng kỹ thuật trên các trạm vạn năng (còn gọi là trạm tổng hợp)
Phương pháp bảo dưỡng này là mọi nguyên công trong quá trình bảo dưỡng của từng cấp được thực hiện khép kín tại một vị trí (trừ bảo dưỡng mặt ngoài).
Việc bảo dưỡng xe có thể do một tổ hợp bao gồm nhiều công nhân có ngành nghề chuyên môn riêng (thợ máy, gầm, điện, điều chỉnh, tra dầu mỡ…) hoặc một đội công nhân mà một người biết nhiều nghề. Những thợ đó làm việc riêng của mình theo các nguyên công đã được quy định trong quá trình công nghệ. Có thể bảo dưỡng trên những vị trí tận đầu hoặc thông qua.
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[bookmark: page27]Hình 2.3. Vị trí bảo dưỡng và sửa chữa.
a) Vị trí tận đầu.  b) Vị trí thông qua.
Ưu điểm của hai phương pháp này là:
Có thể bảo dưỡng được nhiều mác kiểu xe khác nhau, việc tổ chức bảo dưỡng đơn giản, không phụ thuộc vào thời gian dừng để bảo dưỡng ở các vị trí.
Nhược điểm chủ yếu là: hạn chế áp dụng những thiết bị chuyên dùng, khó cơ giới hóa quá trình bảo dưỡng do vậy giá thành bảo dưỡng tăng, giảm hệ số ngày xe tốt của xí nghiệp (vì thời gian xe bảo dưỡng lâu). Phương pháp này thường áp dụng cho những xí nghiệp có quy mô nhỏ, ít thiết bị chuyên dùng, có nhiều mác kiểu xe hoặc cấp bảo dưỡng có nội dung phức tạp.
b) Bảo dưỡng kỹ thuật trên các trạm chuyên môn hóa
Thực chất của phương pháp này là các nguyên công của quy trình công nghệ bảo dưỡng được chia ra các vị trí chuyên môn hóa nằm trên tuyến. Trạm bảo dưỡng và các công nhân được chuyên môn hóa một loại công việc, phối hợp với nhau một cách hợp lý. Trạm chuyên môn hóa có thể chia ra:
c, Bảo dưỡng kỹ thuật trên tuyến dây chuyền
Công việc bảo dưỡng được tiến hành theo từng vị trí chuyên môn nằm trên tuyến các vị trí ở đây thuộc loại thông qua, các xe di chuyển theo hướng thẳng. Để đảm bảo công việc trên tuyến hoạt động được nhịp nhàng, yêu cầu thời gian xe dừng mỗi vị trí làm việc phải bằng biểu thức:
	t1
	=
	t 2
	=
	t3
	=  =
	t n
	= const

	p1
	
	p2
	
	p3
	
	pn


Trong đó :t1, t2, t3…tn: là khối lượng lao động ở các vị trí 1, 2, 3 … n
p1 , p2 , p3,…, pn: là số công nhân tương ứ ng với số vị trí ở mỗi vị trí trên tuyến có từ (1-3) công nhân chuyên môn hóa theo ngành nghề và có các thiết bị chuyên dùng phục vụ cho nguyên công bảo dưỡng.
Tuyến dây chuyền có loại hoạt động liên tục và loại hoạt động gián đoạn có chu
kỳ.
- Tuyến hoạt động liên tục:
Tuyến hoạt động liên tục là tổ chức quá trình công nghệ bảo dưỡng được tiến hành khi ô tô di chuyển liên tục trong khu vực bảo dưỡng. Do phải bảo dưỡng trong khi xe vẫn di chuyển nên tốc độ di chuyển xe phải chậm từ (0,8-1,50) m/phút.
Loại này áp dụng cho bảo dưỡng đơn giản như bảo dưỡng hàng ngày.
- Tuyến hoạt đông gián đoạn: có chu kỳ là xe không di chuyển liên tục mà dừng lại ở các vị trí để tiến hành các nguyên công trong quy trình bảo dưỡng. Tốc độ
[bookmark: page28]di chuyển xe tương đối nhanh khoảng 15 m/phút. Loại này thường áp dụng cho bảo dưỡng cấp 1, bảo dưỡng cấp 2.
d, Phương pháp chuyên môn hóa nguyên công
Là phương pháp tiến hành khối công việc của một cấp bảo dưỡng kỹ thuật đã được phân phối cho một số trạm chuyên môn hóa nhưng sắp đặt song song nhau. Nhóm công việc hay nguyên công được kết hợp chặt chẽ sau mỗi trạm. Trong đó lấy những công việc hay nguyên công tổng hợp theo các loại tổng thành hay hệ thống. Bảo dưỡng được tiến hành trên những trạm vị trí tận đầu, thời gian dừng trên mỗi vị trí phải bằng nhau nhưng đồng thời phải độc lập của các vị trí.
Tổ chức bảo dưỡng theo phương pháp này là sẽ tạo khả năng chuyên môn hóa các thiết bị. Cơ giới hóa quá trình bảo dưỡng, nâng cao được năng suất lao động và chất lượng bảo dưỡng.
Sửa chữa hàng ngày trong xí nghiệp vận tải ô tô được tiến hành trên các trạm riêng.
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Lịch bảo dưỡng ô tô
	 
	Nhỏ        
	Trung Bình
	Trung Bình Lớn
	Lớn

	CÁC VẬT TƯ & PHỤ TÙNG THAY THẾ

	1
	Dầu máy
	x
	x
	x
	x

	2
	Lọc dầu máy
	
	x
	x
	x

	3
	Lọc nhiên liệu
	
	
	
	x

	4
	Lọc gió
	
	
	
	x

	5
	Dầu hộp số
	
	
	
	x

	6
	Dầu phanh
	
	
	
	x

	7
	Dầu trợ lực
	
	
	
	x

	8
	Dầu cầu
	
	
	
	x

	9
	Nước làm mát *
	
	
	
	x

	10
	Bugi  **
	
	
	
	x

	NỘI DUNG CÔNG VIỆC ĐƯỢC THỰC HIỆN

	Động cơ

	1
	Thay thế đai cam ***
	
	
	
	x

	2
	Kiểm tra các đai dẫn động
	x
	x
	x
	x

	3
	Thay dầu máy
	x
	x
	x
	x

	4
	Thay lọc dầu máy
	
	x
	x
	x

	5
	Kiểm tra các đường ống và đầu nối hệ thống điều hòa không khí
	
	
	x
	x

	6
	Kiểm tra và bổ sung nước làm mát
	
	x
	x
	

	7
	Thay thế nước làm mát 80.000 km
	
	
	
	x

	8
	Kiểm tra ống xả và các giá đỡ
	x
	x
	x
	x

	9
	Điều chỉnh tốc độ không tải, không tải nhanh, hỗn hợp không tải (nếu có)
	
	
	x
	

	Hệ thống đánh lửa

	1
	Thay Bugi (Bugi thường)
	
	
	
	x

	2
	Kiểm tra mức nước ắc quy, độ chặt các điện cực
	x
	
	x
	x

	Hệ thống nhiên liệu & kiểm soát khí xả

	1
	Vệ sinh lọc gió
	x
	x
	x
	

	2
	Thay thế lọc nhiên liệu
	
	
	
	x

	3
	Thay thế lọc gió
	
	
	
	x

	4
	Kiểm tra nắp bình xăng, các đường ống, van điều khiển hơi xăng và các đầu nối
	
	
	x
	x

	5
	Kiểm tra van thông gió, hộp các te, các đường ống và đầu nối
	
	
	x
	x

	6
	Bộ lọc than hoạt tính
	
	
	
	x

	Hệ thống điều hòa

	1
	Vệ sinh lọc gió
	
	x
	x
	x

	Gầm và thân xe

	1
	Kiểm tra bàn đạp phanh, côn, và phanh tay
	x
	x
	x
	x

	2
	Tháo, làm vệ sinh, kiểm tra guốc và trống phanh trước/ sau
	
	
	x
	x

	3
	Tháo, làm vệ sinh, kiểm tra má và đĩa phanh trước/ sau
	
	x
	x
	x

	4
	Tháo, làm vệ sinh, kiểm tra má và đĩa phanh phanh tay
	
	
	
	x

	5
	Kiểm tra mức dầu côn/ phanh
	x
	x
	x
	

	6
	Thay thế dầu phanh, côn
	
	
	
	x

	7
	Kiểm tra các ống dầu phanh
	
	
	x
	x

	8
	Kiểm tra bổ sung  dầu trợ lực lái (nếu có)
	x
	x
	x
	x

	9
	Thay dầu trợ lực lái (nếu có)
	
	
	
	x

	10
	Kiểm tra độ dơ vô lăng, các thanh liên kết và thước lái
	x
	x
	x
	x

	11
	Kiểm tra cao su che bụi bán trục (nếu có)
	x
	x
	x
	x

	12
	Kiểm tra các rô-tuyn và vỏ che bụi
	
	
	x
	x

	13
	Kiểm tra dầu hộp số thường/ tự động
	
	
	x
	

	14
	Thay thế dầu hộp số thường
	
	
	
	x

	15
	Kiểm tra giảm xóc trước/ sau
	
	
	x
	x

	16
	Kiểm tra lốp và áp suất lốp
	x
	x
	x
	x

	Hệ thống điện thân xe

	1
	Kiểm tra tất cả các đèn chiếu sáng/ gương
	
	x
	x
	x

	2
	Kiểm tra hoạt động của còi
	
	x
	x
	x

	3
	Kiểm tra cơ cấu gạt mưa
	x
	x
	x
	x

	4
	Phun nước rửa kính
	
	x
	x
	x

	5
	Kiểm tra cao su gạt mưa
	
	
	x
	x

	6
	Kiểm tra mức nước rửa kính
	x
	x
	x
	x

	7
	Kiểm tra gạt điều hòa
	
	
	x
	x


(*): Nước làm mát loại siêu bền S-LLC thay thế tại mỗi 80.000 km
(**): Với các xe sử dụng bugi bạch kim (Camry MCV30, ACV30) bugi không cần tháo kiểm tra điều chỉnh mà chỉ cần thay thế mỗi 100.000 km
(***): Đối với các đai cam, được thay thế theo mỗi 120.000 km
BÀI 2: VẬN HÀNH Ô TÔ
Mã bài: MĐ OTO 25-02
Giới thiệu: Ngày nay nền kinh tế phát triển nên hệ thống giao thông đường bộ và ô tô rất nhiều. Do vậy trong quá trình vận hành để duy trì hoạt động hiệu quả an toàn ô tô cần được bảo trì, bảo dưỡng thường xuyên.
Mục tiêu: 
- Thực hiện được các thao tác kiểm tra xe an toàn;
- Thực hiện được tư thế lái xe và cách thao tác cơ cấu tay lái và tay số;
- Thực hiện được kết hợp các thao tác khi khởi hành, chuyển số và dừng xe;
- Đánh giá kỹ thuật được chất lượng xe ô tô khi vận hành; 
- Rèn luyện tính kỷ luật, cẩn thận, tỉ mỉ của học viên.
Nội dung chính:
1. Chuẩn bị vận hành:
1.1. Kiểm tra lốp xe ô tô
Bởi vì lốp xe ô tô là bộ phận duy nhất tiếp xúc với mặt đường để tạo ra cảm giác lái cho tài xế, đảm bảo an toàn và êm ái khi vận hành. Khi lốp không đủ căng, bị mòn hoặc gãy nứt có thể khiến xe chao đảo, tiêu hao nhiều nhiên liệu hơn; thậm chí gây nguy hiểm đến tính mạng người sử dụng. Việc kiểm tra lốp xe định kỳ theo lịch bảo dưỡng sẽ đảm bảo áp suất lốp xe ổn định, độ mòn đều và đáp ứng đúng quy định của nhà sản xuất. Theo các chuyên gia khuyến cáo, nếu không phải di chuyển xe thường xuyên dưới điều kiện khắc nghiệt hoặc không có điều gì bất thường, chủ xe nên thay lốp xe ô tô sau khi đã đi được khoảng 50000km. 
1.2. Kiểm tra dầu nhớt động cơ, mức dầu hộp số, mực nước làm mát, dầu phanh, nước rửa kính
Người vận hành kiểm tra tổng thể các bộ phận cho xe ô tô như: mức dầu động cơ, mức dầu hộp số, mực nước làm mát, dầu phanh, nước rửa kính… để đảm bảo các bộ phận phụ này vẫn hoạt động tốt, cũng như bổ trợ cho cả chiếc xe được vận hành êm mượt trên mọi cung đường.
Trong đó, một chiếc xe không thể hoạt động ổn định và bền bỉ nếu thiếu nước làm mát. Bởi vì khi xe hoạt động nhiệt lượng do động cơ sinh ra rất lớn, các chi tiết kim loại bên trong động cơ sẽ giãn nở, điều này không hề tốt cho hệ thống động cơ xe, cần có nước làm mát để hạ nhiệt khi xe hoạt động.
Dầu xe tốt, không lẫn kim loại sẽ hỗ trợ tối đa khả năng vận hành của xe ô tô. Mỗi loại xe kích cỡ khác nhau sẽ có mức thể tích dầu không giống nhau. 
Thông thường, nên kiểm tra dầu máy của xe 1 tuần/lần và nên đưa đến hãng bảo dưỡng thay nhớt sau 5000km đầu tiên, thay lọc dầu sau 10000km. Đây là một trong những điều bắt buộc trong mỗi quy trình bảo dưỡng ô tô hiện nay.
Nếu tự kiểm tra dầu máy của xe thì có thể chạy xe trong vài phút cho mấy ấm rồi tắt động cơ, sau đó dùng que thăm dầu để kiểm tra mực dầu. 
1.3. Kiểm tra và vệ sinh lọc gió động cơ, các dây đai
Lọc gió trong ô tô có nhiệm vụ lọc sạch không khí trước khi không khí hòa trộn với nhiên liệu để đi vào buồng đốt. 
Nếu như lọc gió bị rách thì bụi bẩn sẽ dễ dàng bị hòa lẫn vào trong hệ thống động cơ, gây hư hỏng cho máy. 
Nếu bụi bẩn quá nhiều sẽ dẫn tới động cơ bị nghẹt, không khí bên ngoài sẽ khó để đi qua dẫn đến thiếu không khí để hòa trộn với nhiên liệu tạo hỗn hợp hòa khí lý tưởng.
Trong quá trình kiểm tra, bảo dưỡng, nhân viên kỹ thuật sẽ tháo lọc gió để kiểm tra và vệ sinh sạch sẽ hoặc có thể thay mới nếu lọc đã bị hư hỏng nặng.
Theo như khuyến nghị của các chuyên gia thì chủ xe nên thay lọc gió sau khi xe chạy được khoảng 50.000 km.
1.4. Kiểm tra ắc quy, hệ thống phanh xe ô tô
Các hoạt động đề máy, khởi động hệ thống động cơ hay giữ xe vẫn hoạt động khi dừng/đỗ xe, chiếc xe có còn hoạt động tốt không và độ sạch sẽ của các cực điện sẽ liên quan trực tiếp đến bình ắc quy của xe. Trong trường hợp phải thay ắc quy, đừng quên kiểm tra tổng thể nguồn điện để đảm bảo cả hệ thống vẫn hoạt động tốt.
Hệ thống phanh xe ô tô cũng cần được thay thế định kỳ để duy trì hiệu quả phanh tối ưu. 
1.5. Kiểm tra hệ thống đèn
Kiểm tra độ sáng của hệ thống đèn như: đèn pha trước, đèn hậu, đèn phanh và các loại đèn tín hiệu khác. Tất cả đều được kỹ thuật viên thử nghiệm độ sáng, độ chiếu xa cũng như xem xét có bị lệch hay không để có thể kịp thời điều chỉnh, bởi vì những sai sót này có thể gây mất tập trung, nguy hại đến tài xế trong quá trình điều khiển.
Nên thay bóng đèn 2 năm 1 lần để đảm bảo an toàn cho mỗi chuyến đi.
1.6. Vệ sinh nội thất
Cách giữ thông thoáng, sạch sẽ và kéo dài tuổi thọ cho các bộ phận trên xe chính là vệ sinh thường xuyên. Đặc biệt, khu vực nội thất xe cần được vệ sinh sau mỗi chuyến đi ngắn hoặc dài, để hạn chế các rác thải, đồ ăn hoặc vật thể lạ nằm dưới sàn nhà lâu, tạo điều kiện ẩm mốc và gây mùi hôi cho nội thất xe. Sau khi vệ sinh sạch sẽ nội thất, bạn nên khử mùi cho không gian trong lành suốt hành trình.
2. Phương pháp vận hành ô tô
2.1. Điều chỉnh ghế ngồi
Ngồi đúng tư thế không chỉ giúp việc lái xe dễ dàng mà còn tăng tính an toàn cho các cuộc hành trình. Để có được điều này trước khi lái cần điều chỉnh vị trí ngồi phù hợp và thoải mái. Ghế ngồi không quá ngã ra phía sau, cũng không quá thẳng và phải tạo được điểm tựa cho người lái.
Thử tư thế nguồi bằng cách đạp hết chân phanh. Tư thế ngồi đúng là khi đạp hết chân phanh, chân người lái vẫn tạo được một góc 30 độ.
2.2. Điều chỉnh gương
Sau khi có tư thế ngồi thoải mái và đúng cách bước tiếp theo là cần điều chỉnh gương chiếu hậu.
Đối với đương bên trái cần điều chỉnh gương để bao quát hết góc phần tư phía sau ở bên trái. Tương tự với bên phải, điều chỉnh cho tới khi quan sát được toàn bộ góc phần tư bên phải phía sau. Đối với gương chiếu hậu trong cabin sao cho bạn nhìn thấy cửa sổ sau ở chính giữa gương.
2.3. Lái xe từ tốn
Việc phóng nhanh và phanh gấp là một trong những nguyên nhân dẫn đến nhiên liệu bị tiêu hao nhanh. Do vây, ngoài các tình huống cần thiết, bạn nên lái xe ổn định và tăng tốc nhẹ nhàng hoặc phanh từ từ, điều này không chỉ giúp bạn tiết kiệm 25% lượng xăng tiêu thụ, kéo dài độ bền lốp xe và phanh, mà còn bảo đảm an toàn cho bạn
2.4. Không nổ máy khi chờ
Hầu hết các loại động cơ hiện đại ngày nay không cần làm ấm máy như trước. Do đó, bạn không cần nổ máy trong thời gian chờ. bạn chỉ cần khởi động là bạn có thể cho xe chạy luôn.
Để máy nổ không chỉ vừa tốn nhiên liệu mà lại vừa thải khí nhiều hơn. Từ đó làm ô nhiễm đến môi trường sống. Nếu xe dừng trên 30 giây thì bạn nên tắt máy.
2.5. Bật điều hòa đúng lúc
Chắc hẳn các bạn cũng biết điều hòa chính là một trong những thiết bị gây hao tốn nhiên liệu. Vì vậy, nếu nhiệt độ không quá cao, bạn hãy hé chút cửa kính thay vì tiêu tốn 15% nhiên liệu mở điều hòa.
Song, nếu xe di chuyển với vận tốc vượt quá 90km/h. Thì đóng cửa và mở điều hòa là lựa chọn tối ưu hơn. Vừa để tăng tính khí động học, vừa giúp cho năng lượng sản sinh từ vòng tua máy cao sẽ cho điều hòa chạy tốt.
Do đó, bật điều hòa đúng lúc là việc làm vô cùng cần thiết nếu bạn muốn tiết kiệm nhiên liệu cho xe ô tô.
2.6. Bơm lốp đúng áp suất tiêu chuẩn
Nhiều người thường không có thói quen bơm lốp khi sử dụng xe ô tô. Nhưng thực tế thì, lốp xe có áp suất đúng mức tiêu chuẩn sẽ mang lại cho tài xế nhiều lợi ích. Từ tăng tính an toàn, lái xe chính xác tăng độ bền cho đến tiết kiệm mức nhiên liệu tiêu thụ.
Ngược lại, khi áp suất của lốp quá mức cũng chính là “thủ phạm” rút ngắn tuổi thọ của lốp xe. Bạn hãy theo dõi áp suất thích hợp trên sách hướng dẫn hoặc trên cửa phía tài xế, trụ cửa hay hộp đựng găng tay.
2.7. Bảo dưỡng đúng cách
Không có gì bất ngờ khi đây là một trong các bí quyết giúp cho xe ô tô tiết kiệm được nhiên liệu. Bảo dưỡng xe đúng cách, đúng thời điểm cũng liên quan trực tiếp tới mức năng lượng tiêu thụ. Sử dụng dầu nhớt chính hãng, rõ nguồn gốc xuất xứ sẽ giúp xe hoạt động ổn định, trơn tru, tránh bị hỏng cái chi tiết máy.
Ngoài ra, việc cân chỉnh lại một số bộ phận của xe như: bánh xe, hệ thống ống xả hay thay bộ lọc nhiên liệu và bugi mới cũng vô cùng quan trọng. Giúp bạn tiết kiệm được 25% chi phí nhiên liệu.
2.8. Cắt giảm những đồ dùng không cần thiết
Khối lượng hàng hóa chở trên xe càng nhẹ thì lượng nhiên liệu tiêu thụ càng ít. Điều này chắc không quá khó hiểu phải không? Vì vậy, hãy loại bỏ những hàng hóa không cần thiết trong thùng hoặc trên xe. Chỉ giữ lại các vật dụng thiết yếu như bộ sơ cứu, dụng cụ, dây kích điện bình ắc quy hay bộ kích nhỏ, phòng trong trường hợp cần dùng đến.
2.9. Giảm lực cản của gió
Các hãng xe ô tô luôn được nhà sản xuất tối ưu hóa lực cản của gió để tiết kiệm nhiên liệu. Vì vậy trong quá trình lưu thông tô tô trên đường, bạn nên sắp xếp mọi thứ vào khoang hoặc đuôi xe. Hạn chế tối đa để đồ có kích thước lớn trên nóc.
Bên cạnh đó, đóng cửa sổ trời và cửa sổ bên cũng giúp giảm bớt lực cản của gió. và tiết kiệm nhiên liệu tối đa.
3. Một số nguyên tắc an toàn khác
- Khi rời khỏi xe, lái xe phải tắt máy, kéo thắng tay, cài số, rút chìa khóa điện, khóa cửa cẩn thận. Tuyệt đối không được rời khỏi xe khi động cơ vẫn đang hoạt động.
- Khi đổ nhiên liệu cho xe, lái xe cũng phải tắt máy, bánh xe phải được bơm đúng áp suất quy định
- Tuyệt đối không được cho người lên, xuống hay đeo bám xe khi xe đang chạy
- Nắm và sử dụng thành thạo dụng cụ chữa cháy trên xe khi xảy ra sự cố.
- Hạn chế tối đa việc gây tai nạn giao thông. Trường hợp xảy ra tai nạn, lái xe phải tìm mọi cách cấp cứu cho nạn nhân hoặc đưa nạn nhân đến trung tâm y tế gần nhất; nghiêm cấm hành động bỏ mặc nạn nhân; để nguyên xe ở vị trí gây tai nạn rồi trình báo cơ quan chức năng để được xử lý.
4. Phương pháp khởi động và tắt động cơ
a. Kiểm tra trước khi khởi động động cơ.
Kiểm tra toàn bộ hình thức bên ngoài, lốp xe, mức nhiên liệu, nước làm mát, dầu bôi trơn, kiểm tra dây đấu ắc quy.… 
b. Phương pháp khởi động động cơ.
* Khởi động bằng máy khởi động (đề).
Trình tự sau:
+ Kéo chặt phanh tay để giữ ô tô đứng yên.
+ Đạp hết hành trình bàn đạp ly hợp.
+ Đưa cần số về số “O”
+ Đạp phanh để kiểm tra sự làm việc của phanh.
+ Đạp và giữ ga ở 1/3 hành trình đối với động cơ xăng và hết hành trình đối với động cơ Diezel.
+ Vặn chìa khoá đến vị trí “START”. Khi động cơ đã nổ, lập tức buông tay, chìa khoá sẽ tự động trở về vị trí “ON”
                  [image: ]
Hình 19: Kéo chặt phanh tay
Chú ý: Mỗi lần khởi động không được quá 5 giây; sau 3 lần khởi động mà động cơ không nổ, thì phải kiểm tra lại hệ thống đánh lửa và hệ thống cung cấp nhiên liệu. Sau đó mới khởi động lại.
Đối với động cơ Diezel.
Xoay chìa khoá đến vị trí “ON” đèn dư nhiệt sẽ sáng, đợi cho đèn tắt, mới xoay chìa khoá sang nấc “START”
* Khởi động bằng tay quay
Được sử dụng khi ắc quy yếu, hoặc máy khởi động điện không còn tác dụng, khi quay bằng tay thường phải có 2 người, 1 người trên buồng lái và 1 người quay.
c. Phương pháp tắt động cơ
- Trước khi tắt máy phải giảm ga để động cơ chạy chậm khoảng từ 1 – 2 phút đối với động cơ xăng và 5 phút đối với động cơ Diezel.
- Động cơ xăng, xoay chìa khoá ngược về “ACC” sau đó xoay tiếp về “LOCK”; động cơ Diezel dùng phương pháp khoá đường cung cấp nhiên liệu đến bơm cao áp.
5. Phương pháp khởi hành, giảm tốc độ và dừng xe ôtô
5.1. Phương pháp khởi hành (đường bằng)
Phải phối hợp nhịp nhàng giữa bàn đạp ga và bàn đạp ly hợp.
- Khởi hành (động cơ đang nổ) cần thao tác theo trình tự sau.
+ Kiểm tra an toàn xung quanh xe.
+ Đạp ly hợp hết hành trình.
+ Vào số “1”.
+ Nhả phanh tay.
+ Kiểm tra độ an toàn xung quanh xe, báo hiệu bằng còi, đèn xin nhan. 
+ Tăng ga vừa đủ để xuất phát.
+ Nhả ly hợp từ từ 1/2 hành trình bàn đạp và giữ khoảng 3 giây, sau đó vừa ga vừa nhả hết ly hợp để cho ôtô chạy (Côn ra, ga vào).
5.2. Phương pháp giảm tốc độ
Cần nhả hết bàn đạp ga để động cơ làm việc ở chế độ không tải.
a. Giảm tốc độ bằng phanh động cơ: 
Khi xuống dốc nguy hiểm hoặc trơn lầy cần sử dụng phương pháp phanh động cơ, gài số thấp.
             [image: ]
                             Hình 20: Nhả bàn đạp ga để phanh động cơ
b. Giảm tốc độ bằng phanh: 
- Nhả bàn đạp ga sang bàn đạp phanh, đạp phanh ở mức phù hợp không cắt ly hợp.
- Phanh dừng xe ôtô, để động cơ không bị tắt khi phanh phải cắt ly hợp.
c. Giảm tốc độ bằng phương pháp phanh phối hợp: 
Khi ôtô xuống dốc dài hoặc trên đường trơn, lầy để đảm bảo an toàn cần phối hợp vừa phanh động cơ (về số thấp) vừa phanh chân, khi cần thiết phải dùng cả phanh tay.
                      [image: ]
Hình 21: Nhả bàn đạp ga và chuyển sang bàn đạp phanh
5.3. Phương pháp dừng xe
Khi ôtô đang chuyển động, muốn dừng hẳn cần giảm tốc độ bằng cách đạp phanh, giảm số theo trình tự.
+ Kiểm tra an toàn xung quanh.
+ Bật xin nhan bên phải.
+ Kiểm tra phía sau (quan sát gương)
+ Nhả bàn đạp ga, đạp nhẹ phanh, tìm chỗ đỗ.
                [image: ]
Hình 22: Đạp ly hợp ghìm bàn đạp phanh
+ Đạp ly hợp, sau đó đạp mạnh phanh để xe đỗ cố định, kéo phanh tay.
+ Cài số “1” ở đường bằng và dốc lên, hoặc ở dốc xuống cài số lùi.
+ Điều chỉnh vô lăng lái cho bánh xe trước hướng vào phía trong.
+ Tắt động cơ, nhả ly hợp, nhả phanh chân, rút chì khoá.
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Hinh 1.4. D4 thi mon ciia ¢dp chi tiét khi thay déi mot sb thong sb.
Puimg 1: Puimg cong mon ciia cip chi tiét lam vic binh thudng
Duéng 2: Dudng cong mén ciia c3p chi tiét khi ta gidm cuong do mén (<i)
Dudng 3: Dudng cong mon cia cip chi tiét khi ta giam khe h cudi thoi ky chay
i (S<S))
Tir d6 thi die tinh dudng cong hao mon (hinh 1.4) ta thiy khd néing ting tudi
sir dung binh thudng cua chi tiét 1, khi da c6 dinh khe h tiéu chudn ban diu Sy va khe
o cho phép tdi da S phu thude vao:

5
2, ' Tga

Néu curimg do mon tir tg giam xudng tg; s& nang tudi tho ciia cap chi tiét tiép xtic
thém Al (duomg 2)

Taco L, Lo+ 1y

Gidm cudng do mon tg

=1+ 1+ Al nénL, <L,
Néu glim khe ho chay ra tir S, xudng con S’y tudi tho ciia chi tiét s& ting thém
mot doan Al'y )
Ta Ly= o+ 1+ ATy =lo+ 1 + AL + Ay

Viy Li<Ly<Ls
Ta thiy néu gidm duoc khe ho sau chay ra thi tudi
lén rit nhi¢u.
Noii ra néu trong thai ky sir dung mi ta thio c3p chi tiét ra rdi lai lip vio thi
tudi bén s dung cia chi
Tir viée phin tich trén ta thiy viée tudn theo cc qui dinh cho thii ky chay ra
nhim gidm cuong do mon, giam khe h sau chay ra s& kéo dai duge tudi bén sir dung

sir dung ciia chi tiét ting
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Khich vira lim cic chitc ning bio dudng v sira chira nho, bio qun & 16, tu cung cip
céc vit tu: ddu, mo, nhién ligu, sim 10p, phu ting thay thé... nhim duy tri tinh trang
Ky thudt t6t ciia xe cho xi nghiép.

Quy mé ciia xi nghiép tinh theo s lwgng xe ¢6 trong danh sich phd bién tir 200-
400 xe. So b cong ngh¢ qui trinh sin xudt cua xi nghiép nay nhu hinh 2.1.

Qua so dd ta thiy xe hoin thinh nhi¢m vy vé phai qua tram kiém tra, nhin xe dé
kiém tra trang théi ky thudt khi thiy khong c6 nhu ciu bao dudng, sira chita ta rira xe,
quét don sach s& rdi dura xe vé khu bio quan.

Nhimg 6 15 cén bio dudng hing ngiy dugc bio dudng rdi dua vé bio quan,
nhiing & 6 cin chin dodn ky thuit bio dudng, sita chira... duge dua sang céc gian
twong (meg, sau do dua vé khu bio quan va giao xe di hoat dong khi can thiét.

(B Luctxem trang

[Tram kiém tra xe tir trén dudng vé

)
Bio dudng thuong xuyén

:
Chin doén ky thut

1 !

Sira chita thudng xuyén Bio dudng ky thuit cic cdp

| !

Bio quin

1

Kiém tra giao xe ra san xudt

Hinh 2.1. So dd cong nghé qué trinh san xut clia xi nghiép

Xi nghiép chuyén bio dudng v sira chi¥a nho
Nhiém vu ciia xi nghiép nay chi don thuin i bio dudng ky thudt va sita chira
thudmg xuyén. N6 khong co chite ning vin ti va khong cip phit nhién ligu. Xi
nghiép chuyén niy chi phuc vu cho cic don vi vn téi nho khong o co 56 bio dudng
i 6 nhu ciu bio dudng

vV ve

g Tosing

& Xéa

Sunny




image13.png
O B taliewanh giao trinh cong ng X | +

C w (@ Tép | C:Users/Admin/Downloads/tailieuxanh_giao_trinh_cong_nghe_bao_duong_va_sua_chua_o_to_ths_nguyen_van_toan_1_0974.pdf % = )

Q — + @) B | (DB Luotxemtrang A Pocto Y ve v g Tesing v & Xea | @ B | *

21

Biio dudng ky thudt

Tra diu mo

t |

Tram gisonhan xe || Bio dudng —-( Chin doin ky thuat
‘mat ngodi

v

™ |hug|-—

Hinh 2.2. So d cong nghé qué trinh san xudt cia xi nghiép
chuyén bio dudng va sira chita nho

Nhi miy sira chifa lén.
Nhiém vy cia nhi méy ndy chuyén sita chira 16n 6 16 v céc tdng thinh.

Garaddxe
C6 nhiém vu nhin va bio quin 6 16 1 chinh nhumg ciing ¢ ga ra nhin thém
nhiém vu bio dudng kY thuit va sira chita nho.
O cie nude tién tién ngudi ta thuong lim ga ra nhidu ting ¢ ting ngim, ting
ndi, cich dua xe lén céc ting bao dudng vi sifa chira cling khéc nhau. Chil yéu bio

quin xe tu nhin, ga ra duge xdy dung gin khu nha ga, khich san, cong s 1on, khu
chung cur Ién, cic diém nghi mit, khu du lich...
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Hinh 2.3. Vi tri bio dudng va sra chita.
) Vitritandiu. b) Vi tri thong qua.

Uu diém cia hai phuong phip ndy li:

C6 thé bo dudng duge nhidu mic kiéu xe khic nhau, viée 10 chite bio dudng
don gidn, khong phu thude vio thii gian dimg dé bio dudng & céc vi

Nhuoe diém chii yéu 12 han ché 4p dung nhimg thit bi chuyén ding, kho co
gi6i hoa qua trinh bio dudng do vy gid thinh bio dudng tang, giim hé s6 ngly xe
cia xi nghiép_(vi thoi gian xe bio dudng lau). Phuong phip ndy thuong ap dung
cho nhiing xi nghiép ¢6 quy mo nho, it thiét bi chuyén ding, ¢6 nhiéu mic kiu xe
hofic cp bo dudmg c6 ndi dung phirc tap.

b) Biio duimg k§ thujt trén cic tram chuyén mon héa

Thye chit cia phuong phip ndy 13 cic nguyén cong cia quy trinh cdng nghé bio
duding duge chia ra céc Vi tri chuyén mon héa nim trén tuyén. Tram bio dudng v
cic cong nhin duge chuyén mon héa mot loai cong viée, phdi hop véi nhau mt cich
hop 1§. Tram chuyén mén hoa c6 thé chia ra:

> Bio dudmg ky thujt trén tuyén diy chuyén .
 Cong viée bio dudng duge tién hinh theo timg vi tri chuyén mon nim trén
tuyén céc Vi tri & day thugc loai thong qua, cic Xe di chuyén theo huong thing. Dé
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TOYOTA LY THUONG KIET Hotline: 0901 818 818

h cua viéc bao dudng xe 6 t6 Toyota dinh ky

Lo

Bao dudng xe & t6 Toyota dinh ki 13 mot budc v6 cing quan trong dé gidp chiéc xe Toyota ctia ban luon bén bi. Trong qua trinh van
hanh. nhiéu chi tiét trén xe bi mai mon hoac hu hong theo thoi gian sir dung. Diéu nay xay ra véi bit ky co ciu may moc nao.

Do d6. ban can mang xe di kiém tra. bao dudng mét cach dinh ky dé dam bao timng chi tiét cau thanh ndi riéng va tong thé chiéc xe
n6i chung luon duge van hanh t6t

— Qua Suim Qua 1050

Kembi
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Xe duoe kiém tra bdo dudmg dinh ky

, A
-t

h ky

Tiéu chuan bao dudng xe 6 t6 Toyota

Dua trén qua trinh nghién cuu cac dac tinh va didu kién str dung xe tai Viét Nam. Cong ty 6 t6 Toyota Viét Nam d xdy dung nén tiéu
chuan vé bao dudng xe 6 & Toyota dinh ky cho mbi loai xe ma ching t6i san xust

0901818818 Theo dé, bao dudng dinh ky can thuc hién sau méi “5.000 Km hoac 06 thang, tiy diéu kién nao dén trude

Cc cip bao dudng va ndi dung cua timg c3p:
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— TOYOTA LY THUONG KIET Hotline: 0901 818 818

chuan vé bao dudng xe & Toyota dinh ky cho mbi loai xe ma ching ti san xuat
Theo dé, bao dung dinh ky can thuc hién sau mdi 5.000 Km hodc 06 thang, tity diéu kien nao dén truéc-.

Cac cép bao dudng va ndi dung cua timg c3p:

35000
Cee ==& Biodwngcipnhd

(hodc bit déu sau 6 thang Iuu hanh dau tién va ké tiép)
n n m m = Bao dutng cip
1= trung binh

(hodc bit ddu sau 12 théing luu hanh dau tién va ké tiép)

(coso) foos]
Tl —f=—{=—f=}> [ Bio duéng cip ]

trung binh I6n
(hodc bt déu sau 24 thing Ivu hanh déu tién v ké tidp )

{amt fot {e=} =} [no dudng cip lon ]
(hoac bit diu sau 48 thang luu hanh as.. va ké tiép)

Vay. tir cic cap bao dudng xe & b Toyota, cic noi dung dugc ap dung theo timg cap tai xuong dich vu cua Toyota Ly Thubng Kiét va

céc chi nhanh nhu sau:
901818818

bao dwong
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